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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên 

truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-

2021” theo Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tƣớng Chính 

phủ, Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị chức 

năng sƣu tầm, biên tập và phát hành cuốn sách “Hỏi- đáp về chính sách dân tộc”. 

Cuốn sách tập trung cung cấp thông tin cho các đối tƣợng thụ thƣởng là các 

xã đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ 

tƣớng Chính phủ) những nội dung cơ bản  một số chính sách dân tộc hiện hành,  

đặc biệt là nội dung Kết  luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ƣơng Đảng khóa IX về công 

tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc 

hội Phê duyệt  Đề án Tổng thể Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS&MN 

giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH 

vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 1719/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2021 của Thủ tƣớng Chính phủ Phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

Trong quá trình sƣu tầm, biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, 

mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp, trao đổi của bạn đọc. 

                                                                              VỤ TUYÊN TRUYỀN 
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PHẦN I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT  VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC  

Hỏi: Cho biết tình hình chung vùng dân tộc thiểu số và miền núi của 

nƣớc ta hiện nay? 

Trả lời: Theo kết quả điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã 

hội của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2019, 53 DTTS có 14.119.256 ngƣời với 

3.350.756 hộ (chiếm 14,7% dân số cả nƣớc). Trong đó có 6 dân tộc có dân số trên 

1 triệu ngƣời (Tày, Thái, Mƣờng, Khmer, Nùng và Mông); 14 dân tộc có dân số 

dƣới 10.000 ngƣời (Cống, Mảng, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Lô Lô, Lự, Pà 

Thẻn, La Hủ, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu,Ơ Đu), trong đó có 5 dân tộc có dân số 

dƣới 1.000 ngƣời (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu).  

Đồng bào DTTS định cƣ chủ yếu ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 

Bộ và Tây Duyên hải miền Trung. Đa số đồng bào DTTS sinh sống thành cộng 

đồng ở khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng KT-XH ĐBKK với 

địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn. Khu vực trung du và miền núi phía 

Bắc có số ngƣời DTTS cao nhất (khoảng 7,0 triệu ngƣời), khu vực Tây Nguyên 

(khoảng 2,2 triệu ngƣời), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (2,1 triệu 

ngƣời), khu vực Tây Nam Bộ (1,3 triệu ngƣời), dân số còn lại sinh sống rải rác ở 

các tỉnh, thành phố trong cả nƣớc. Hầu hết các DTTS sinh sống ở miền núi, chỉ có 

dân tộc Khmer, dân tộc Chăm, dân tộc Hoa sinh sống ở đồng bằng và thành thị. 

Theo Quyết định số 861/QĐ-UBDT ngày 04/6/2021 của Thủ tƣớng Chính 

phủ phê duyệt các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I trong vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, cả nƣớc có 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực 

II và 1.551 xã khu vực III thuộc 51 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Theo Quyết định Số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tƣớng 

Chính phủ quy định về tiêu chí lựa chọn, công nhận ngƣời có uy tín và chính sách 

đối với ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện nay, cả nƣớc có 

29.593 Ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Lực lƣợng Ngƣời có uy 

tín là những công dân tiêu biểu, gia đình gƣơng mẫu, là ngƣời có nhiều công lao, 

đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nƣớc, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an 

ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; hiểu biết về văn hóa 

truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hƣởng 

trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cƣ; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào 

dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, đƣợc ngƣời 

dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tƣởng, nghe và làm theo. 

Theo Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc thì cả nƣớc còn 13.222 thôn đặc biệt khó khăn (11.179 

thôn của xã khu vực III; 736 thôn của xã khu vực II, 1.184 thôn của xã khu vực I 

và 123 thôn của các xã có thôn thuộc vùng đồng bào DTTS&MN) trên địa bàn 371 

huyện, thị xã, thành phố của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng.  
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Hỏi: Bộ Chính trị đánh giá thành tựu đạt đƣợc trong việc thực hiện 

Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ thế nào? 

Trả lời:  

Tại mục 1 Kết luận số 65- KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị  đánh 

giá thành tựu đạt đƣợc trong việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ 

sau:  

Qua hơn 15 năm thực hiện Nghị quyết, công tác dân tộc có nhiều chuyển 

biến tích cực, đạt nhiều thành tựu toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh đối ngoại; phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, đóng góp cho 

suwj nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của đồng bào dân tộc 

thiểu số đối với Đảng, Nhà nƣớc.  

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp đã cụ thể hóa thực hiện Nghị 

quyết phù hợp với điều kiện của địa phƣơng, đơn vị. Nhà nƣớc đã ban hành chính 

sách, pháp luật, bố trí nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 

an ninh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Măt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể nhân dân tăng cƣờng, vận động, tuyên truyền, động viên đồng bào dân 

tộc thiểu số tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

phát huy nội lực để phát triển kinh tế, cải thiện và nâng cao cuộc sống, đóng góp 

vào sự phát triển của đất nƣớc . 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hôi đƣợc quan tâm đầu tƣ, góp phần tạo diện 

mạo mới cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đời sống của đồng bào 

các dân tộc thiểu số đƣợc cải thiện rõ nét. Sự nghiệp giáo dục- đào tạo và chăm sóc 

sức khỏe của nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hóa dân tộc cơ bản đƣợc 

bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục đƣợc củng cố, hệ thống chính trị cơ sở 

vùng dân tộc miền núi đƣợc tăng cƣờng, đội ngũ cán bộ đƣợc kiện toàn, đáp ứng 

tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Quốc phòng, an ninh, chính trị đƣợc giữu vững ổn định.  

Hỏi 1. Tình hình phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN sau 15 

năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ thế nào? 

Trả lời: Tình hình phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS&MN sau 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa IX nhƣ sau:  

Chính phủ đã ƣu tiên bố trí ngân sách nhà nƣớc, giai đoạn 2003-2008 

khoảng 250 nghìn tỷ đồng, giai đoạn 2011-2015 là 690 nghìn tỷ đồng và giai đoạn 

2016-2020 là 998 nghìn tỷ đồng để xây dựng hàng vạn công trình hạ tầng cho 

vùng đồng bào DTTS&MN, chủ yếu là giao thông, điện, thủy lợi, các công trình 

nƣớc sạch, trƣờng, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa, mạng lƣới chợ... Hệ thống 

đƣờng giao thông đến trung tâm các xã hầu hết đƣợc đầu tƣ xây dựng mới hoặc cải 

tạo, nâng cấp, mở rộng. Nhiều trƣờng, lớp học, trạm y tế xã đƣợc xây dựng mới, 
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kiên cố hóa, mua sắm thêm trang thiết bị thiết yếu phục vụ dạy và học, khám chữa 

bệnh. Kết cấu hạ tầng từng bƣớc hoàn thiện. Đến nay, 100% huyện có đƣờng đến 

trung tâm huyện; 98,4% xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã (năm 2008: 96%); 

100% xã đƣợc tiếp cận với điện lƣới quốc gia; tỷ lệ hộ gia đình đƣợc sử dụng điện 

đạt 93,9% (năm 2008: trên 70%); 100% xã có trƣờng tiểu học và trung học cơ sở, 

99,7% xã có trƣờng mầm non, mẫu giáo; 99,3 % xã có trạm y tế; gần 100% số xã 

có nhà văn hóa hoặc điểm bƣu điện văn hóa...  

Các CTMTQG; các chƣơng trình hỗ trợ có mục tiêu về y tế, văn hóa, xã hội; 

các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nƣớc sinh hoạt; cho vay vốn ƣu đãi 

phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm...; hỗ trợ máy móc thiết bị, 

phân bón, giống cây trồng, vật nuôi; giao đất, giao rừng; khuyến nông, khuyến 

lâm... đƣợc quan tâm triển khai thực hiện, nhờ đó, kinh tế của vùng đồng bào 

DTTS&MN có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở hạ tầng đƣợc tăng cƣờng; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; ngành 

nông nghiệp chuyển dần theo hƣớng gắn với thị trƣờng; khoa học kỹ thuật và công 

nghệ đƣợc chuyển giao tích cực hơn, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất 

tiên tiến, hiệu quả; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bƣớc thay đổi. Nhiều địa 

phƣơng đã nâng cao đƣợc giá trị sản phẩm gắn với đặc điểm, thế mạnh của vùng; 

các loại hình du lịch nhƣ du lịch cộng đồng, du lịch danh thắng, du lịch sinh thái, 

du lịch mạo hiểm, du lịch văn hóa đã khởi sắc và phát triển.  

Tốc độ tăng trƣởng kinh tế của vùng đồng bào DTTS&MN những năm gần 

đây đạt mức khá cao, giai đoạn 2016-2018 đạt bình quân trên 7% và tăng dần hằng 

năm, cao hơn bình quân chung cả nƣớc (năm 2016 tăng 6,67%; năm 2017 6,89%; 

năm 2018, 7,56%); năm 2018, 21/52 địa phƣơng có tốc độ tăng trƣởng đạt trên 

8%. Đời sống của đồng bào các DTTS ngày càng đƣợc nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo 

giảm nhanh; bình quân toàn vùng giảm 2-3%/năm, riêng các xã ĐBKK giảm 3-

4%/năm, các huyện nghèo giảm 5-6%/năm. Giai đoạn 2015-2018 có 8/64 huyện 

nghèo, 14/30 huyện nghèo hƣởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng 

khó khăn, 124/2.139 xã và 1.322/20.176 thôn ĐBKK ra khỏi diện đầu tƣ của 

Chƣơng trình 135.  

Sau 8 năm thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn 

cả nƣớc nói chung và vùng DTTS nói riêng đã có sự thay đổi rõ rệt. Giai đoạn 

2011-2015 đã huy động đƣợc khoảng 851.380 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2018 huy 

động đƣợc 820.674 tỷ đồng đầu tƣ cho chƣơng trình xây dựng nông thôn mới. Đến 

hết năm 2018, cả nƣớc có 3.838 xã (đạt 43,02%) đạt chuẩn nông thôn mới, bình 

quân đạt 14,57 tiêu chí/xã; số xã dƣới 05 tiêu chí còn 10 xã, giảm 103 xã so với 

năm 2017, tập trung vào các tỉnh vùng đồng bào DTTS&MN (Hà Giang, Bắc Kạn, 

Điện Biên, Kon Tum). Điều đáng ghi nhận là, vùng đồng bào DTTS&MN có 

1.052/5.266 xã (chiếm 22,29% số xã của vùng) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 

có 106/2.139 xã ĐBKK; trong 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực 

thuộc TW đạt chuẩn nông thôn mới có 27 đơn vị cấp huyện thuộc vùng đồng bào 

DTTS&MN.  

Trên địa bàn các tỉnh vùng đồng bào DTTS&MN từ năm 2003-2016 đã hỗ 
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trợ đất ở cho 93.664 hộ, đất sản xuất cho 107.827 hộ và giải quyết nƣớc sinh hoạt 

cho hàng chục nghìn hộ đồng bào DTTS.  

Chƣơng trình mở rộng quy mô vệ sinh và cấp nƣớc nông thôn tại 21 tỉnh 

đang thực hiện cùng với các chƣơng trình, dự án khác đã xây dựng và nâng cấp 

hơn 16.300công trình nƣớc sạch, nâng tỷ lệ ngƣời dân nông thôn đƣợc sử dụng 

nƣớc hợp vệ sinh đạt khoảng 88,5%, tăng 12,5% so với năm 2008; tỷ lệ hộ dùng 

hố xí hợp vệ sinh tăng từ 55,2% (năm 2008) lên 85,2% (năm 2017).  

Đến 2018, cả nƣớc có 197 dự án thủy lợi, thủy điện có hợp phần di dân, tái 

định cƣ, với tổng số 94.323 hộ, trong đó có 93 dự án thuỷ điện với 81.693 hộ tái 

định cƣ, 355.243 nhân khẩu và 104 dự án thuỷ lợi với 12.630 hộ tái định cƣ, 

50.955 nhân khẩu. Đến hết năm 2017, cả nƣớc đã tổ chức di dời đƣợc 86.450 hộ 

(đạt 91,65%) với 374.562 nhân khẩu.  

Tổng diện tích rừng đã giao 805.559 ha cho 12.095 cộng đồng DTTS và 

936.135 ha cho 439.374 hộ gia đình DTTS. Lợi nhuận của các hộ chủ rừng tham 

gia mô hình hợp tác, liên kết theo chuỗi sản phẩm tăng thêm từ 25-30% trong giai 

đoạn 2013-2017. Chính sách hỗ trợ gạo cho bảo vệ và phát triển rừng hỗ trợ 

93.224 tấn trong giai đoạn 2016-2018 góp phần nâng cao mức sống, giúp ngƣời 

dân gắn bó với rừng, phát huy tính cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng. Năm 

2018, tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,65% (năm 2004 đạt 36,7%, năm 2008 đạt 

38,7%). Tình trạng phá rừng, khai thác trái phép trên quy mô lớn cơ bản đƣợc 

kiềm chế, giảm bớt các điểm nóng.  

Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cƣ cho đồng bào DTTS 

đã giúp 16.742 hộ ổn định cuộc sống với nguồn kinh phí ngân sách Trung ƣơng 

2.717 tỷ đồng và kinh phí lồng ghép từ các chƣơng trình khác. Đến hết năm 2012, 

các dự án của Bộ Quốc phòng tham gia tổ chức di dân, sắp xếp ổn định dân cƣ, đã 

xây dựng đƣợc 276 điểm dân cƣ mới, chủ yếu là khu vực biên giới, hoàn thành 

việc đỡ đầu, đón nhận đƣợc trên 100.000 hộ dân.  

Trong những năm qua, tình hình dân di cƣ tự do xảy ra ở nhiều nơi trong 

phạm vi cả nƣớc nhƣng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và đẩy mạnh 

phát triển sinh kế ở đầu đi nên đã có xu hƣớng giảm mạnh trong thời gian gần đây. 

Đặc biệt, số lƣợng ngƣời dân di cƣ tự do từ các tỉnh phía Bắc vào các tỉnh Tây 

Nguyên đã giảm rõ rệt. Từ năm 2005-2017, tổng số hộ dân di cƣ tự do đến địa bàn 

các tỉnh khoảng 66.738 hộ, trong đó, vùng Tây Bắc là 5.811 hộ (bao gồm 2.253 hộ 

dân di cƣ tự do đến huyện Mƣờng Nhé, tỉnh Điện Biên), Tây Nguyên là 58.846 hộ 

và Tây Nam Bộ là 2.081 hộ. Đến hết năm 2017, đã thực hiện bố trí, sắp xếp theo 

quy hoạch và ngƣời dân tự ổn định đƣợc 42.237/66.738 hộ (đạt 63,3%). Riêng giai 

đoạn 2013-2017, bố trí, sắp xếp cho 17.510 hộ vào các điểm dân cƣ theo quy 

hoạch. Các địa phƣơng đã lập, phê duyệt đƣợc 65 dự án, trong đó 11 dự án đã hoàn 

thành, 39 dự án đang thực hiện và 15 dự án chƣa thực hiện. Đã có 3.020 hộ dân di 

cƣ tự do tại các tỉnh Tây Nguyên đƣợc đăng ký tạm trú, tạm vắng, nhập hộ khẩu 

thƣờng trú để địa phƣơng quản lý.  
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Tại 5 tỉnh Tây Nguyên còn khoảng 52.940 hộ thiếu đất sản xuất (chủ yếu là 

hộ DTTS, di cƣ tự do) với diện tích cần khoảng 24.075 ha. Toàn vùng đã rà soát, 

xác định đƣợc 490 khu vực với tổng diện tích khoảng 17.095 ha có khả năng bố trí 

đất sản xuất cho đồng bào DTTS, di cƣ tự do (bằng 54,5% nhu cầu), trong đó, xây 

dựng phƣơng án bố trí trực tiếp đất sản xuất tại 480 khu vực cho 27.783 hộ với 

diện tích 16.891 ha. Đã có 7.640 hộ đƣợc hỗ trợ bằng tiền, 4.180 hộ đƣợc hỗ trợ 

bằng hình thức chuyển đổi nghề nghiệp và 18.168 hộ đƣợc hỗ trợ bằng hình thức 

khác. Qua rà soát, sắp xếp giữ lại 108/202 công ty nông, lâm trƣờng với diện tích 

đất 935.120 ha; việc sử dụng đất của các công ty nông, lâm trƣờng ở Tây Nguyên 

đƣợc hiệu quả hơn, tình trạng lấn chiếm và tranh chấp đất đai từng bƣớc đƣợc giải 

quyết.  

Thực hiện Đề án 79 về “Sắp xếp, ổn định dân cƣ, phát triển KT-XH đảm 

bảo quốc phòng, an ninh huyện Mƣờng Nhé, tỉnh Điện Biên”, đã bố trí, sắp xếp 

vào các điểm dân cƣ theo quy hoạch là 1.647 hộ/2.253 hộ, thành lập 32 bản mới và 

bố trí xen ghép vào 06 bản ổn định. Số còn lại đang sống phân tán, chƣa đƣợc bố 

trí, sắp xếp vào các điểm dân cƣ, hiện nay đang tuyên truyền, vận động đồng bào 

quay trở về nơi ở cũ.  

Bên cạnh đó, một số vấn đề cần phải quan tâm, đó là: 

- Cơ sở hạ tầng vùng DTTS vẫn còn rất thiếu và yếu kém, đến nay, còn 51 

xã chƣa có đƣờng ôtô kết nối UBND xã với UBND huyện; 187 xã chƣa có đƣờng 

đến trung tâm xã đƣợc trải nhựa hoặc bê tông hóa; 9.474 thôn chƣa có đƣờng cứng 

hóa đến trung tâm xã; 3.400 thôn chƣa đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia; 72.634 

phòng học, 1.335 trạm y tế xã, 1.749 nhà văn hóa xã và 7.072 nhà văn hóa thôn 

chƣa đƣợc kiên cố hóa; 2.917 xã chƣa có chợ...  

- Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo DTTS cao, giảm nghèo thiếu bền vững; đời 

sống đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, khoảng cách chênh lệch về mức sống 

giữa các dân tộc, vùng miền ngày càng tăng lên; vùng đồng bào DTTS&MN ngày 

càng bị tụt hậu so với sự phát triển chung của các nƣớc. Tỷ lệ hộ nghèo giữa các 

nhóm dân tộc có sự chênh lệch lớn, vẫn còn nhiều nhóm DTTS có tỷ lệ hộ nghèo 

trên 40%, cao gấp gần 8 lần so với bình quân chung của cả nƣớc. Năm 2015, thu 

nhập bình quân nhân khẩu 01 tháng của ngƣời DTTS là 1,161 triệu đồng (khoảng 

30% so với bình quân cả nƣớc); không đồng đều giữa các dân tộc, thu nhập của 

ngƣời dân tộc Ngái (1,716 triệu đồng) cao gấp 03 lần ngƣời dân tộc Ơ Đu (0,566 

triệu đồng).  

- Tình trạng di cƣ tự phát, nhà ở tạm bợ, thiếu đất ở, đất sản xuất, nƣớc sinh 

hoạt...trong đồng bào DTTS chƣa giải quyết có hiệu quả, còn hơn 24.500 hộ DTTS 

di cƣ tự phát cần sắp xếp, bố trí ổn định dân cƣ, 122.488 hộ còn ở nhà tạm bợ, dột 

nát; đời sống ngƣời dân phải tái định cƣ do xây dựng các công trình thủy điện, 

thủy lợi còn gặp nhiều khó khăn.Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc, đến nay còn 

303.578 hộ thiếu đất sản xuất; 58.123 hộ thiếu đất ở; 313.219 hộ thiếu nƣớc sinh 

hoạt.  

- Chính sách giao đất, giao rừng chƣa đảm bảo cho đồng bào DTTS sống và 
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gắn bó với rừng. Việc lấn chiếm, tranh chấp đất đai, trong đó có tranh chấp với các 

nông trƣờng, lâm trƣờng chƣa giải quyết triệt để. Cả nƣớc hiện có khoảng 171.423 

ha đất rừng đang bị lấn chiếm, 57.869 ha đang có tranh chấp. 

- Khả năng tiếp cận và hƣởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản của đồng bào 

DTTS còn rất khó khăn: Còn khoảng 7% hộ DTTS chƣa đƣợc sử dụng điện lƣới 

quốc gia. Có 51/53 DTTS có tỷ lệ dƣới 10% hộ sở hữu máy tính và tiếp cận đƣợc 

với Internet... vấn đề về bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại ở vùng DTTS. 

Hỏi: Tình hình phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi sau 15 năm thƣc hiện  Nghị quyết  số 24-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ thế 

nào? 

Trả lời: Tình hình phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi sau 15 năm thƣc hiện Nghị quyết số Nghị quyết 24-

NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ 

sau:  

Tình hình phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi đến nay, đã có trên 95% xã đƣợc phủ sóng phát thanh, truyền 

hình; mạng điện thoại di động đã phủ sóng khắp địa bàn miền núi; có hơn 16.000 

điểm giao dịch bƣu chính viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt.  

Việc thực hiện phát thanh, truyền hình bằng tiếng DTTS ngày càng đƣợc 

chú trọng, hiện có 67 đài phát thanh, truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và 64 Đài phát thanh, 

truyền hình địa phƣơng), cùng với gần 100 báo giấy, điện tử và hơn 200 trang 

thông tin điện tử góp phần thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc. Hệ Phát 

thanh dân tộc (VOV4) của Đài Tiếng nói Việt Nam, hằng ngày phát 12 chƣơng 

trình tiếng DTTS; Đài Truyền hình Việt Nam (Kênh VTV5) sản xuất và phát sóng 

28 thứ tiếng DTTS với thời lƣợng 24/24h/ngày; Đài phát thanh, truyền hình các 

địa phƣơng nhƣ: Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái 

Nguyên... đều có chƣơng trình phát thanh, truyền hình bằng nhiều thứ tiếng 

DTTS.... Từ năm 2016-2018, đã chuyển phát 18 loại ấn phẩm báo, tạp chí với số 

lƣợng hơn 50 triệu tờ đến các đối tƣợng thụ hƣởng ở vùng đồng bào DTTS&MN. 

Chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng mạng lƣới viễn thông hiện đại và cung 

cấp các dịch vụ viễn thông, Internet công ích đến với ngƣời dân, hỗ trợ đầu thu kỹ 

thuật số cho các hộ nghèo, cận nghèo... đã góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền và nâng cao mức thụ hƣởng văn hóa cho đồng bào DTTS. 

Việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các 

DTTS về tiếng nói, chữ viết, trang phục, lễ hội, phong tục, tập quán, các loại hình 

nghệ thuật truyền thống... đƣợc quan tâm. Hiện có 03 bảo tàng Trung ƣơng và 65 

bảo tàng cấp tỉnh thực hiện sƣu tầm, kiểm kê, trƣng bày các giá trị di sản văn hóa 

truyền thống của các dân tộc Việt Nam. Giai đoạn 2006-2012, tu bổ, tôn tạo 1.280 

di tích vùng đồng bào DTTS&MN. Giai đoạn 2016-2018, có 04 di tích quốc gia 

đặc biệt, 08 di tích lịch sử-văn hóa-danh lam thắng cảnh liên quan đến đồng bào 
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DTTS đã đƣợc xếp hạng di tích quốc gia. Đến nay đã thực hiện đƣợc 407 dự án 

sƣu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam; có 

145 di sản văn hóa phi vật thể của các DTTS đƣợc đƣa vào Danh mục di sản văn 

hóa hóa phi vật thể quốc gia. Sau hai đợt xét tặng (năm 2015 và 2019) đã có 559 

nghệ nhân là ngƣời DTTS đƣợc Chủ tịch nƣớc phong tặng/truy tặng danh hiệu 

vinh dự Nhà nƣớc. Công tác bảo tồn, phát triển một số môn thể thao dân tộc, nhƣ: 

Võ cổ truyền, Vovinam, Đẩy gậy, Vật dân tộc... cơ bản đã đạt mục tiêu; một số 

vận động viên là ngƣời DTTS đƣợc tuyển chọn tham gia thi đấu tại các giải thể 

thao quốc gia, khu vực và thế giới. 

Các lễ hội văn hóa dân tộc đƣợc quan tâm bảo tồn, phát huy. Một số hủ tục 

lạc hậu, mê tín dị đoan từng bƣớc đƣợc hạn chế, loại bỏ. Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp 

phầnxây dựng đƣợc môi trƣờng văn hóa lành mạnh, phong phú cho đời sống văn 

hóa, tinh thần của đồng bào các DTTS. Đến tháng 7/2018, cả nƣớc có 6.829 xã 

(76,5% số xã) đạt tiêu chí văn hóa. 

Việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào các DTTS đƣợc thực hiện 

thông qua các hình thức tổ chức ngày hội, giao lƣu văn hóa cấp vùng, miền, khu 

vực, từng dân tộc và các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể; các thƣ viện địa 

phƣơng đã có bộ tài liệu phù hợp với đặc điểm dân cƣ, phong tục tập quán của các 

dân tộc trên địa bàn; các xuất bản phẩm phục vụ trẻ em DTTS đƣợc khuyến khích, 

hỗ trợ đầu tƣ; tủ sách cho các thƣ viện công cộng và tủ sách văn hóa dân tộc ở cơ 

sở đƣợc tăng cƣờng các xuất bản phẩm song ngữ bằng tiếng dân tộc và tiếng phổ 

thông.  

Hỏi: Bộ Chính trị đã chỉ ra nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn 

chế trong việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ thế nào? 

Trả lời: Tại mục 3 Kết luận 65 – KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị 

đã chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan của khuyết điểm, hạn chế trong việc 

thực hiện Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng khóa IX về công tác dân tộc nhƣ sau:  

- Một số cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền chƣa nhận thức đầy đủ về công 

tác dân tộc, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị 

quyết; chƣa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn quy hoạch, bồi dƣỡng cán 

bộ ngƣời dân tộc thiểu số. 

- Chính sách, pháp luật đƣợc ban hành chủ yếu là hỗ trợ, chƣa ƣu tiên tập 

trung đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Chƣa chú trọng đúng mức phát huy tiềm năng, lợi thế, văn hoá của từng 

vùng, từng dân tộc; chƣa thúc đẩy việc kết nối giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi với vùng phát triển; một số chính sách chƣa tạo động lực cho đồng 

bào dân tộc thiểu số vƣơn lên, tự lập trong cuộc sống. 
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- Cơ chế điều hành, phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, tổ chức chƣa 

rõ ràng, thiếu chặt chẽ trong việc thực hiện các chƣơng trình, dự án. Cơ chế phân 

cấp, phân quyền để tạo chủ động cho chính quyền địa phƣơng chƣa hợp lý; quy 

trình thủ tục đầu tƣ công chƣa phù hợp với điều kiện, đặc điểm của vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là vùng đặc biệt khó khăn. Công tác phối hợp 

giữa các cơ quan quản lý nhà nƣớc trong thực hiện công tác dân tộc thiếu thống 

nhất; một bộ phận cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ vùng dân tộc thiểu số và 

miền núi chƣa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. 

Hỏi: Kết luận 65 – KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra những giải pháp 

nào để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi? 

Trả lời:  Tại mục 4.5 Kết luận 65 – KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính 

trị đã đề ra những giải pháp  để phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn 

hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhƣ sau:  

Nâng cao chất lƣợng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi.Giữ vững và phát huy thành quả xoá mù chữ, phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 

sở.Nâng cao chất lƣợng và mở rộng hệ thống các trƣờng phổ thông dân tộc nội trú, 

bán trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Đổi mới phƣơng thức tuyển sinh theo hƣớng cử tuyển, chế độ dự bị đại học, 

đào tạo nghề cho đối tƣợng ngƣời dân tộc thiểu số. Có chính sách giải quyết việc 

làm đối với thanh niên dân tộc thiểu số sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đào 

tạo nghề; có cơ chế chăm lo đời sống cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo 

dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nâng cao tỉ lệ khám, chữa bệnh và chất lƣợng các dịch vụ y tế, nhất là 

khám, chữa bệnh ban đầu ở tuyến cơ sở; phát triển y học dân tộc kết hợp với y học 

hiện đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự phòng; thực hiện các giải pháp đồng bộ. Tạo 

điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ y tế, khám, chữa bệnh ở 

tuyến Trung ƣơng thông qua chính sách bảo hiểm y tế. 

Có biện pháp triển khai đầy đủ, kịp thời các chƣơng trình tiêm chủng mở 

rộng, dinh dƣỡng và an toàn thực phẩm. Xây dựng và thực hiện chiến lƣợc về 

phòng, chống suy dinh dƣỡng ở trẻ em, nâng cao sức khoẻ, tầm vóc thanh, thiếu 

niên dân tộc thiểu số.Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế, có cơ chế 

đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu là đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phƣơng. 

Nâng cao mức hƣởng thụ văn hoá của ngƣời dân. Đầu tƣ xây dựng hệ thống 

thiết chế văn hoá cơ sở ở từng vùng, từng địa phƣơng; quan tâm tu bổ, bảo tồn các 

công trình di tích lịch sử, văn hoá; sƣu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị 

văn hoá vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ 

của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hoá, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu.Có biện 

pháp quyết liệt để xoá bỏ tình trạng tảo hôn, chấm dứt sớm hôn nhân cận huyết 

thống. 
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Bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về 

tín ngƣỡng, tôn giáo. Phát huy vai trò tích cực của ngƣời có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngƣỡng, tôn giáo ảnh 

hƣởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Hỏi: Kết luận 65 – KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra những giải pháp 

nào để phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu 

số? 

Trả lời: Tại mục 4.7 Kết luận 65 – KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính 

trị đã đề ra những giải pháp để phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán 

bộ dân tộc thiểu số nhƣ sau: 

Tập trung phát triển nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc 

thiểu số. Ngƣời đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm về quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ dân 

tộc thiểu số; có giải pháp cụ thể, hiệu quả để bảo đảm tỉ lệ cán bộ dân tộc thiểu số 

trong cấp uỷ và các cơ quan dân cử các cấp. Có chính sách đặc thù tuyển dụng 

công chức, viên chức đối với dân tộc thiểu số rất ít ngƣời, nhóm dân tộc thiểu số ở 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Chú trọng phát hiện, quy 

hoạch, bồi dƣỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao và thực hiện tốt chính 

sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ cán bộ là ngƣời dân tộc thiểu số. 

Có cơ chế để phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn dịch vụ công, dịch vụ 

xã hội thiết yếu. Quan tâm tạo nguồn cán bộ nữ dân tộc thiểu số; hỗ trợ nâng cao 

năng lực để tham gia vị trí quản lý lãnh đạo trong các cơ quan, tổ chức của hệ 

thống chính trị. 

Hỏi: Kết luận 65 – KL/TW của Bộ Chính trị đã đề ra những giải pháp, 

nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc; 

đổi mới phƣơng thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến 

đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhƣ 

thế nào? 

Trả lời: Tại mục 4.8 Kết luận số 65- KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ 

Chính trị đã đề ra những giải pháp, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nƣớc về công tác dân tộc; đổi mới phƣơng thức xây dựng và tổ chức thực hiện 

chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi nhƣ sau:  

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc. 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, lồng ghép, tích hợp các chính sách hiện hành để hoàn 

thiện hệ thống chính sách liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. 

Đổi mới phƣơng thức xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, ban 

hành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 
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Xây dựng tiêu chí phân định lại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

theo hƣớng xác định rõ vùng dân tộc thiểu số (tỉnh, huyện, xã, thôn, bản), địa bàn 

xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm.  

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nƣớc về thực hiện chính sách dân 

tộc. 

Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý 

nhà nƣớc về công tác dân tộc nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hỏi: Các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc đƣợc pháp luật quy 

định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Điều 3 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ quy định các nguyên tắc cơ bản của công tác dân tộc nhƣ sau:  

hực hiện chính sách dân tộc theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, 

giúp nhau cùng phát triển. 

2. Đảm bảo và thực hiện chính sách phát triển toàn diện, từng bƣớc nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Đảm bảo việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết, bản sắc dân tộc, phát huy những 

phong tục, tập quán, truyền thống và văn hóa tốt đẹp của mỗi dân tộc. 

4. Các dân tộc có trách nhiệm tôn trọng phong tục, tập quán của nhau, góp 

phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Hỏi:  Dân tộc thiểu số, dân tộc đa số, vùng dân tộc thiểu số, dân tộc 

thiểu số ít ngƣời đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Khoản 2,3,4, 5 Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ quy định nhƣ sau:  

- “Dân tộc thiểu số” là những dân tộc có số dân ít hơn so với dân tộc đa số 

trên phạm vi lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

- “Dân tộc đa số” là dân tộc có số dân chiếm trên 50% tổng dân số của cả 

nƣớc, theo điều tra dân số quốc gia. 

- “Vùng dân tộc thiểu số” là địa bàn có đông các dân tộc thiểu số cùng sinh 

sống ổn định thành cộng đồng trên lãnh thổ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- “Dân tộc thiểu số rất ít người” là dân tộc có số dân dƣới 10.000 ngƣời. 

Hỏi: Dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt đƣợc pháp luật quy định 

nhƣ thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 6 Điều 4 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 

14/01/2011 của Chính phủ quy định nhƣ sau 

Dân tộc thiểu số có khó khăn đặc biệt” là những dân tộc có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn theo ba tiêu chí sau: 
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a) Tỷ lệ hộ nghèo trong đơn vị thôn, bản chiếm trên 50% so với tỷ lệ hộ 

nghèo của cả nƣớc; 

b) Các chỉ số phát triển về giáo dục đào tạo, sức khoẻ cộng đồng và chất 

lƣợng dân số đạt dƣới 30% so với mức trung bình của cả nƣớc; 

c) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu chất lƣợng thấp, mới đáp ứng mức tối 

thiểu phục vụ đời sống dân cƣ. 

Hỏi: Trong công tác dân tộc những hành vi nào bị nghiêm cấm?  

Trả lời: Điều 7 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 14/01/2011 của Chính 

phủ quy định các hành vi bị nghiêm cấm nhƣ sau:  

1. Mọi hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử, chia rẽ, phá hoại đoàn kết các dân 

tộc. 

2. Lợi dụng các vấn đề về dân tộc để tuyên truyền xuyên tạc, chống lại 

đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. 

3. Lợi dụng việc thực hiện chính sách dân tộc, quản lý nhà nƣớc về công tác 

dân tộc để xâm phạm lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và lợi ích hợp pháp của công 

dân. 

4. Các hành vi khác trái với quy định của Chính phủ. 

Hỏi: Quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc đƣợc quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Điều 21 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 14/01/2011 của 

Chính phủ quy định Quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc nhƣ sau:  

1. Ban hành và chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, chƣơng trình mục tiêu quốc 

gia, quy hoạch, kế hoạch, chính sách về lĩnh vực công tác dân tộc. 

2. Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc; xây dựng 

và tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, chính sách đặc thù, các chƣơng trình, 

dự án, đề án phát triển vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn; tiêu chí phân định vùng dân tộc theo trình độ phát triển, tiêu chí xác định 

thành phần dân tộc, tiêu chí về chuẩn đói nghèo đối với vùng dân tộc thiểu số; xây 

dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát triển 

văn hóa các dân tộc thiểu số. 

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ƣơng 

đến cơ sở; thực hiện phân công, phân cấp có hiệu quả trong lĩnh vực công tác dân 

tộc. 

4. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tƣ cho vùng dân tộc 

thiểu số. 

5. Kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách, 

chƣơng trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số; việc chấp hành pháp luật về công tác 

dân tộc, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. 
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6. Tuyên truyền, giáo dục chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc bằng nhiều biện pháp, hình thức để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và chủ 

động tham gia vào quá trình thực hiện. 

Tuyên truyền về truyền thống đoàn kết của các dân tộc trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc. Tổ chức tốt các phong trào tƣơng trợ, giúp đỡ lẫn nhau 

giữa các dân tộc trong cộng đồng. Tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các địa 

phƣơng nhằm tƣơng trợ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết 

khó khăn trong cuộc sống. 

7. Quy hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng, quản lý cán bộ ngƣời dân tộc 

thiểu số trong hệ thống chính trị và cán bộ trong hệ thống cơ quan làm công tác 

dân tộc. 

8. Xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc. 

9. Thẩm định các chƣơng trình, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội vùng dân tộc thiểu số. 

10. Nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn tình hình công tác dân tộc, 

chiến lƣợc công tác dân tộc, chính sách dân tộc, quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực công 

tác dân tộc. 

11. Hợp tác quốc tế về công tác dân tộc, phối hợp với các tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài, tổ chức quốc tế trong việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về công 

tác dân tộc; khuyến khích việc giúp đỡ, hỗ trợ đầu tƣ phát triển vùng dân tộc thiểu 

số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn thực hiện tốt 

công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật. 

Hỏi: Cơ quan quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc đƣợc pháp luật quy 

định nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Điều 22 Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ 

quy địnhcơ quan quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc nhƣ sau:  

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc. 

2. Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản 

lý nhà nƣớc về công tác dân tộc trong phạm vi cả nƣớc. 

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện trách 

nhiệm quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc theo quy định của pháp luật. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nƣớc về công tác dân tộc 

ở địa phƣơng theo quy định của pháp luật. 

5. Cơ quan công tác dân tộc đƣợc tổ chức từ Trung ƣơng, tỉnh và cấp huyện 

thuộc vùng đồng bào dân tộc. 

Hỏi: Phát triển các môn thể thao truyền thống các dân tộc thiểu số đƣợc 

pháp luật quy định nhƣ thế nào? 
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Trả lời: Điều 10 Thông tƣ số 12/2014/TT – BVHTTDL ngày 10/10/2014  

của Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch về phát triển các môn thể thao truyền thống 

các dân tộc thiểu số nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ việc sƣu tầm, nghiên cứu bảo vệ, bảo tồn và phổ biến các trò chơi 

vận động dân gian, các môn thể thao dân tộc thiểu số; thống kê các trò chơi vận 

động dân gian của các dân tộc thiểu số thành một nội dung của nhiệm vụ sƣu tầm 

bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam. 

2. Lựa chọn một số trò chơi vận động dân gian, các môn thể thao của dân 

tộc thiểu số có đủ điều kiện đƣa vào hệ thống giải thi đấu thể thao quần chúng cấp 

quốc gia; tổ chức trò chơi dân gian, các môn thể thao dân tộc trong các lễ hội ngày 

hội, giải thể thao và hội thi thể thao. 

3. Tổ chức các lễ hội truyền thống, thi đấu thể thao trong Ngày hội văn hóa, 

thể thao và du lịch của từng dân tộc. Định kỳ 02 năm/lần tổ chức Hội thi thể thao 

các dân tộc thiểu số từ cơ sở đến khu vực và toàn quốc. Định kỳ 4 năm/lần tổ chức 

Đại hội các môn thể thao dân tộc. 

4. Hƣớng dẫn tập luyện, biểu diễn và thi đấu các môn thể thao dân tộc và 

phổ biến các môn thể thao dân tộc ra nƣớc ngoài. 

Hỏi: Nhà nƣớc có chính sách gì để hỗ trợ phát triển du lịch vùng dân 

tộc thiểu số 

Trả lời: Điều 12, Thông tƣ số 12/2014/TT – BVHTTDL ngày 10/10/2014  

của Bộ Văn hóa , Thể thao và Du lịch về phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số 

nhƣ sau:  

1. Ƣu tiên hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch các 

vùng dân tộc thiểu số; nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng 

các sản phẩm du lịch đặc trƣng cho các vùng dân tộc thiểu số; phát triển mô hình 

du lịch miền núi có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Cụ thể nhƣ 

sau: 

a) Hỗ trợ công tác nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, xây dựng quy 

hoạch du lịch của các vùng dân tộc thiểu số; 

b) Hỗ trợ việc lựa chọn và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trƣng của các 

vùng dân tộc thiểu số có tiềm năng du lịch phát triển, phù hợp với quy hoạch tổng 

thể phát triển du lịch của vùng, khu vực, địa phƣơng; 

c) Ƣu tiên xây dựng, phát triển loại hình du lịch dựa trên địa hình miền núi, 

có sự tham gia của cộng đồng các dân tộc thiểu số; hỗ trợ việc bảo vệ, gìn giữ môi 

trƣờng tự nhiên, môi trƣờng nhân văn tại nơi có các hoạt động du lịch; 

d) Hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến các điểm đến, các sản phẩm du lịch 

của vùng dân tộc thiểu số; tạo điều kiện để đơn vị quản lý các điểm du lịch tham 

gia các sự kiện, chƣơng trình quảng bá, xúc tiến du lịch của vùng và quốc gia. 



16 
 

2. Hỗ trợ phát triển du lịch theo mô hình bền vững, có trách nhiệm, bảo đảm 

cộng đồng vùng dân tộc thiểu số có quyền tham gia và hƣởng lợi từ hoạt động du 

lịch: 

a) Ƣu tiên các hoạt động khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch ở các vùng 

dân tộc thiểu số; tổ chức khai thác hợp lý tài nguyên, cảnh quan du lịch theo 

nguyên tắc khai thác gắn chặt với bảo tồn, thu hút ngƣời dân địa phƣơng tham gia 

và đƣợc hƣởng lợi từ hoạt động du lịch; 

b) Ƣu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các bản, làng của đồng bào 

dân tộc thiểu số theo mô hình lƣu trú tại nhà dân (homestay); khai thác, phát huy 

văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số phục vụ phát triển du 

lịch; hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động du lịch tới đời sống, văn hóa của 

đồng bào dân tộc thiểu số; 

c) Hƣớng dẫn khách du lịch khi tới tham quan, lƣu trú tại các bản làng, điểm 

du lịch ở vùng dân tộc thiểu số tuân thủ và tôn trọng phong tục tập quán, lối sống 

và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc; 

d) Xây dựng cơ chế thu hút đầu tƣ vào điểm du lịch và các bản, làng theo 

mô hình du lịch cộng đồng, ƣu tiên dự án hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ; 

e) Ƣu tiên tổ chức các sự kiện du lịch tại vùng dân tộc thiểu số. 

3. Ƣu tiên hỗ trợ các chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn phát triển 

nguồn nhân lực du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi 

có tiềm năng phát triển du lịch theo hƣớng: 

a) Bảo đảm về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu nhân lực du lịch, sử dụng hiệu 

quả và có đãi ngộ thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại vùng dân 

tộc thiểu số có du lịch phát triển hoặc có tiềm năng phát triển; 

b) Tập trung đầu tƣ phát triển nhân lực du lịch là ngƣời dân tộc thiểu số (đặc 

biệt là đội ngũ hƣớng dẫn viên, thuyết minh viên) đạt trình độ cơ bản; áp dụng cơ 

chế, chính sách ƣu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút; 

c) Huy động các nguồn lực đầu tƣ, khuyến khích, ƣu đãi ở mức cao nhất về 

đất đai, thuế và ƣu đãi khác cho hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng nhân lực du lịch tại 

vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, nơi có tiềm năng phát triển du lịch; phát huy vai 

trò của cộng đồng dân cƣ các dân tộc thiểu số trong phát triển du lịch; 

d) Ƣu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho con em các dân tộc thiểu số đƣợc đào 

tạo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề du lịch với các trình độ từ sơ cấp nghề đến đại 

học và sau đại học; 

e) Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong nƣớc, tổ chức, cá 

nhân nƣớc ngoài tham gia phát triển nhân lực du lịch là ngƣời dân tộc thiểu số; 

f) Dành ngân sách nhà nƣớc theo phân cấp quản lý và áp dụng cơ chế tài 

chính đặc thù để thực hiện nhiệm vụ, chƣơng trình, dự án về đào tạo, bồi dƣỡng 

phát triển nhân lực du lịch là dân tộc thiểu số, đặc biệt tại những vùng có tiềm 

năng phát triển du lịch; 
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g) Khuyến khích các cơ sở đào tạo du lịch, doanh nghiệp du lịch đầu tƣ đào 

tạo, bồi dƣỡng nhân lực du lịch là ngƣời dân tộc thiểu số; tạo điều kiện thuận lợi 

để doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, sử dụng nhân lực du lịch là dân tộc thiểu số. 

Hỏi: Tiêu chí, đối tƣợng, điều kiện lựa chọn ngƣời có uy tín đƣợc pháp 

luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận ngƣời có uy tín và chính sách đối 

với ngƣời có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ sau: 

1. Tiêu chí lựa chọn ngƣời có uy tín 

a) Là công dân Việt Nam, không phân biệt thành Phần dân tộc, cƣ trú hợp 

pháp tại Việt Nam; 

b) Bản thân và gia đình gƣơng mẫu chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc và các quy định của địa phƣơng; 

c) Là ngƣời tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi 

đua yêu nƣớc, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa 

và đoàn kết các dân tộc; 

d) Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối 

liên hệ chặt chẽ và có ảnh hƣởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cƣ; 

đ) Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất 

định bằng lời nói, qua việc làm, đƣợc ngƣời dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin 

tƣởng, nghe và làm theo. 

2. Đối tƣợng lựa chọn 

Ngƣời có uy tín đƣợc lựa chọn từ các đối tƣợng sau: 

a) Cán bộ, công chức, viên chức, lực lƣợng vũ trang theo quy định của pháp 

luật hiện hành có quá trình công tác lâu năm, có cống hiến cho dân tộc, đất nƣớc 

đã nghỉ công tác; 

b) Già làng, trƣởng thôn, trƣởng dòng họ hoặc những ngƣời thƣờng đƣợc 

đồng bào dân tộc thiểu số mời thực hiện các nghi lễ cầu cúng cho gia đình, dòng 

họ, bản làng; 

c) Chức sắc, chức việc trong các tôn giáo ở vùng dân tộc thiểu số (Phật giáo, 

Hồi giáo, Tin lành, Công giáo,...); 

d) Nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, nhà giáo, ngƣời hành nghề chữa bệnh giỏi 

hoặc ngƣời có Điều kiện kinh tế thƣờng giúp đỡ và đƣợc đồng bào tín nhiệm. 

3. Điều kiện bình chọn ngƣời có uy tín 

a) Mỗi thôn thuộc vùng dân tộc thiểu số có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số 

nhân khẩu là ngƣời dân tộc thiểu số đƣợc bình chọn 01 (một) ngƣời có uy tín; 

b) Trƣờng hợp thôn không đủ Điều kiện quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 

này hoặc có nhiều thành Phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và 
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đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định số lƣợng ngƣời có uy tín đƣợc bình chọn, nhƣng tổng số 

ngƣời có uy tín đƣợc bình chọn không vƣợt quá tổng số thôn của vùng dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Hỏi: Chế độ, chính sách đối với ngƣời có uy tín đƣợc pháp luật quy 

định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Điều 5 Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 06/3/2018 của Thủ 

tƣớng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với ngƣời có uy tín nhƣ sau:  

1. Cung cấp thông tin 

a) Định kỳ hoặc đột xuất ngƣời có uy tín đƣợc phổ biến, cung cấp thông tin 

mới về chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc; tình 

hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và 

kết quả thực hiện các Chƣơng trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện ở địa 

phƣơng; 

b) Ngƣời có uy tín đƣợc cấp (không thu tiền): 01 tờ Báo Dân tộc và Phát 

triển của Ủy ban Dân tộc; 01 tờ báo tỉnh hoặc hình thức cung cấp thông tin khác 

phù hợp đối với ngƣời có uy tín do địa phƣơng lựa chọn; 

c) Ngƣời có uy tín đƣợc tập huấn, bồi dƣỡng kiến thức pháp luật, quốc 

phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng hòa giải, tuyên truyền, vận động 

quần chúng; 

d) Tùy vào tình hình cụ thể của từng địa phƣơng ngƣời có uy tín đƣợc thăm 

quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh về phát triển kinh tế - xã 

hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc do địa 

phƣơng xác định, thực hiện. 

2. Hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần 

Theo phân cấp quản lý thực hiện chính sách, ngƣời có uy tín đƣợc: 

a) Thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các dân tộc thiểu 

số không quá 02 lần/năm; mức chi không quá 500.000 đồng/ngƣời/lần; 

b) Thăm hỏi, hỗ trợ ngƣời có uy tín bị ốm đau không quá 01 lần/năm. Mức 

chi: không quá 3.000.000 đồng/ngƣời/năm đối với cấp Trung ƣơng; không quá 

1.500.000 đồng/ngƣời/năm đối với cấp tỉnh; không quá 800.000 đồng/ngƣời/năm 

đối với cấp huyện; 

c) Thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình ngƣời có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa 

hoạn). Mức chi không quá 2.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan Trung 

ƣơng; không quá 1.000.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp tỉnh; không 

quá 500.000 đồng/gia đình/năm đối với cơ quan cấp huyện; 

d) Thăm viếng, động viên khi ngƣời có uy tín, thân nhân trong gia đình (bố, 

mẹ, vợ, chồng, con) qua đời. Mức chi không quá 2.000.000 đồng/trƣờng hợp đối 
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với cơ quan Trung ƣơng; không quá 1.000.000 đồng/trƣờng hợp đối với cơ quan 

cấp tỉnh; không quá 500.000 đồng/trƣờng hợp đối với cơ quan cấp huyện; 

3. Khen thƣởng 

Ngƣời có uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc 

đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thƣởng và 

các văn bản hƣớng dẫn hiện hành về thi đua, khen thƣởng. 

4. Các đoàn đại biểu ngƣời có uy tín do địa phƣơng tổ chức đến thăm, làm 

việc tại các cơ quan của Đảng, Quốc hội, Nhà nƣớc, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở 

Trung ƣơng và địa phƣơng đƣợc đón tiếp, tặng quà lƣu niệm. Mức chi tặng quà 

không quá 500.000 đồng/đại biểu; chi đón tiếp thực hiện theo quy định hiện hành 

về chế độ chi tiếp khách trong nƣớc. 

Hỏi: Thủ tục công nhận và bổ sung ngƣời có uy tín trong đồng bào dân 

tộc thiểu số đƣợc quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Theo các khoản 1,2 Điều 6 Quyết định số 12/2018/QĐ – TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về thủ tục công nhận và bổ sung ngƣời có uy 

tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ sau:  

1. Công nhận ngƣời có uy tín 

Ngƣời có uy tín đƣợc bình chọn, công nhận 05 năm một lần, đƣợc thực hiện 

trong Quý IV và hoàn thành trƣớc 15 tháng 12 của năm bình chọn theo trình tự 

sau: 

a) Trƣởng thôn tổ chức họp thôn (có sự tham gia của ít nhất 2/3 số hộ gia 

đình trong thôn) phổ biến về nội dung chính sách, tiêu chí, Điều kiện bình chọn 

ngƣời có uy tín quy định tại Điều 4 Quyết định này và đề cử ngƣời có uy tín (theo 

Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) gửi Trƣởng ban công tác mặt trận 

thôn. 

Trƣởng ban công tác mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của 

đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại 

diện hộ dân trong thôn), lập danh sách đề nghị công nhận ngƣời có uy tín gửi Ủy 

ban nhân dân cấp xã (01 bộ hồ sơ gồm: văn bản đề nghị và biên bản họp liên tịch 

theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này); 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của 

thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn bản 

đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo 

Quyết định này) gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các 

xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ gồm: văn 

bản đề nghị, danh sách theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và 

bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của các xã) gửi cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh; 
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d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của các 

huyện, cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tổng hợp, thống nhất với cơ quan 

công an cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ngành chức năng liên quan hoàn 

thiện hồ sơ (01 bộ gồm: tờ trình, danh sách đề nghị công nhận ngƣời có uy tín theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và bản tổng hợp hồ sơ đề nghị của 

các huyện), trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách ngƣời có 

uy tín trên địa bàn tỉnh. 

2. Bổ sung ngƣời có uy tín 

a) Hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định bổ 

sung ngƣời có uy tín trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

đối với các trƣờng hợp: 

- Để thay thế các trƣờng hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều này. 

- Địa bàn chƣa có ngƣời có uy tín và đủ Điều kiện quy định tại Khoản 3 

Điều 4 Quyết định này. 

b) Thủ tục bổ sung ngƣời có uy tín thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 

này. 

PHẦN II. CHƢƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DTTS&MN GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 

Hỏi: Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ nào theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019  của Quốc hội phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 2 Nghị  quyết số 88/2019/QH 14 

ngày18/11/2019, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể nhƣ sau:  

1. Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các nội dung của Đề án. 

2. Xây dựng Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Quốc hội xem 

xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020) để thực hiện từ năm 2021. 

3. Thành lập Ban Chỉ đạo Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế 

- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, do một 

đồng chí Phó Thủ tƣớng Chính phủ làm Trƣởng Ban Chỉ đạo; Bộ trƣởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trƣởng Ban thƣờng trực, có sự tham gia của bộ, 

ban, ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện Chƣơng trình. 

4. Căn cứ phạm vi, đối tƣợng, định mức, nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ tổng 

hợp, cân đối, dự toán nguồn kinh phí của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát 
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triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 

2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. 

5. Hằng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2030 trƣớc Quốc hội; 5 năm tổ chức tổng kết, trình Quốc hội về cơ chế, 

chính sách tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2026 - 2030 

Hỏi: Nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện Chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 – 2030 nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc 

hội  quy định Nguyên tắc, giải pháp chủ yếu thực hiện Chƣơng trình nhƣ sau:  

a) Đầu tƣ có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung cho các xã, thôn, 

bản khó khăn nhất; giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách nhất; ƣu tiên hỗ trợ hộ 

nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất. 

b) Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích 

cực, chủ động của cộng đồng và ngƣời dân; phát huy tinh thần nỗ lực vƣơn lên của 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

c) Phân quyền, phân cấp cho địa phƣơng trong xây dựng, tổ chức thực hiện 

Chƣơng trình phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tiềm năng, thế mạnh, bản sắc văn 

hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc, các vùng miền gắn với củng cố 

quốc phòng, an ninh. 

d) Đa dạng hóa nguồn lực, trong đó ngân sách nhà nƣớc là quan trọng và có 

ý nghĩa quyết định, ƣu tiên phân bổ vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong 

thực hiện Chƣơng trình; huy động, khuyến khích sự tham gia, đóng góp của doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

đ) Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chƣơng 

trình ở các cấp, các ngành. Phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình 

thực hiện Chƣơng trình 

Hỏi: Giai đoạn 2021-2030, Nhà nƣớc ban hành chính sách nào quan 

trọng nhất tác động sâu, rộng trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội vùng 

dồng bào dân tộc thiểu số và miền núi? Mục tiêu của chính sách đó là gì? 

Trả lời: 

1. Thể chế hóa Kết luận 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ƣơng đảng 

khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2019/QH14 

ngày 18/11/2019  của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết 

số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
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thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đƣợc đồng bộ, kịp thời, thống nhất và 

có hiệu quả, ngày 14/10/2021, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1719/QĐ-TTg Phê duyệt Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025 (Chƣơng trình mục tiêu quốc gia). 

2. Mục tiêu cụ thể của Chƣơng trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025: 

- Phấn đấu mức thu nhập bình quân của ngƣời dân tộc thiểu số tăng trên 2 

lần so với năm 2020; 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; 

phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn; 

- 100% xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã đƣợc rải nhựa hoặc bê tổng; 70% 

thôn có đƣờng ô tô đến trung tâm đƣợc cứng hóa. 100% số trƣờng, lớp học và trạm 

y tế đƣợc xây dựng kiên cố; 99% số hộ dân đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia và các 

nguồn điện khác phù hợp; 90% đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc sử dụng nƣớc sinh 

hoạt hợp vệ sinh; 100% đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc xem truyền hình và nghe 

đài phát thanh; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở các xã đặc biệt 

khó khăn (khu vực III) và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi. 

- Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cƣ; sắp xếp, bố trí ổn định 

90% số hộ di cƣ không theo quy hoạch. Quy hoạch, sắp xếp, di dời, bố trí 60% số 

hộ dân tộc thiểu số đang cƣ trú tại các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ 

xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất 

cho đồng bào; 

- Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trƣờng trên 98%, học sinh trong độ 

tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông 

trên 60%; ngƣời từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%; 

- Tăng cƣờng công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc tiếp cận các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại; tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh 

ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 98% đồng bào dân tộc thiểu số 

tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai đƣợc khám thai định kỳ, sinh con 

ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng 

thể nhẹ cân xuống dƣới 15%; 

- 50% lao động trong độ tuổi đƣợc đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều 

kiện của ngƣời dân tộc thiểu số và đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi; 

- Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của 

các dân tộc; 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 50% thôn có đội văn hóa, văn 

nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thƣờng xuyên, có chất lƣợng; 

- Đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ ngƣời dân tộc thiểu số, nhất 

là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức ngƣời 
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dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là ngƣời dân tộc thiểu số ở từng địa 

phƣơng. 

Hỏi: Cho biết phạm vi, đối tƣợng và thời gian thực hiện Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia 

Trả lời: 

1. Phạm vi của Chƣơng trình: Trên địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi; trong đó, ƣu tiên nguồn lực của Chƣơng trình đầu tƣ cho 

các địa bàn đặc biệt khó khăn (xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn), xã an 

toàn khu (ATK) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

2. Đối tƣợng của Chƣơng trình: 

- Xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; 

- Hộ gia đình, cá nhân ngƣời dân tộc thiểu số; 

- Hộ gia đình, cá nhân ngƣời dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo 

sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (HTX), các tổ chức kinh tế 

hoạt động ở địa bàn các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến hết năm 2025. 

Hỏi: Cho biết các dự án thành phần của Chƣơng trình Mục tiêu quốc 

gia giai đoạn 2021-2025? 

Trả lời: Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 có 10 dự án thành 

phần, bao gồm: 

1. Dự án: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nƣớc 

sinh hoạt 

a) Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở: Căn cứ quỹ đất, hạn mức đất ở và khả năng 

ngân sách, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định giao đất để làm nhà ở 

cho các đối tƣợng nêu trên phù hợp với điều kiện, tập quán ở địa phƣơng và pháp 

luật về đất đai 

b) Nội dung số 02: Hỗ trợ nhà ở: Hỗ trợ xây dựng 01 căn nhà theo phong tục 

tập quán của địa phƣơng, định mức tính theo xây dựng 01 căn nhà cấp 4 đảm bảo 3 

cứng (nền cứng, khung - tƣờng cứng, mái cứng). 

c) Nội dung số 03: Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề: Hộ dân tộc thiểu số 

nghèo; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã ĐBKK, thôn ĐBKK vùng đồng bào 

DTTS&MN làm nghề nông, lâm, ngƣ nghiệp không có hoặc thiếu từ 50% đất sản 

xuất trở lên theo định mức của địa phƣơng.  

d) Nội dung số 04: Hỗ trợ nƣớc sinh hoạt 

e) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 1: 18.177,448 tỷ 

đồng, trong đó: 
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- Ngân sách trung ƣơng: 7.840,553 tỷ đồng; Ngân sách địa phƣơng: 640,321 

tỷ đồng; Vốn vay tín dụng chính sách: 9.291,096 tỷ đồng; Vốn huy động hợp pháp 

khác: 405,478 tỷ đồng. 

2. Dự án: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cƣ ở những nơi cần 

thiết 

a) Nội dung: 

- Hỗ trợ khảo sát vị trí, địa điểm phục vụ công tác quy hoạch, lập, thẩm 

định, phê duyệt dự án đầu tƣ bố trí ổn định dân cƣ. 

- Hỗ trợ đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng. 

- Hỗ trợ trực tiếp hộ gia đình. 

- Hỗ trợ địa bàn bố trí dân xen ghép. 

b) Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 2: 6.219,860 tỷ 

đồng, trong đó: 

- Ngân sách trung ƣơng: 5.974,5 tỷ đồng (vốn đầu tƣ: 5.471,9 tỷ đồng; vốn 

sự nghiệp: 502,6 tỷ đồng); 

- Ngân sách địa phƣơng: 175,01 tỷ đồng; 

- Vốn huy động hợp pháp khác: 70,350 tỷ đồng. 

3. Dự án: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm 

năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị 

a) Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo 

vệ rừng và nâng cao thu nhập cho ngƣời dân 

 Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: 13.835,352 

tỷ đồng (vốn sự nghiệp từ ngân sách trung ƣơng). 

b) Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng 

dƣợc liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tƣ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

- Nội dung số 01: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị. 

- Nội dung số 02: Đầu tƣ, hỗ trợ phát triển vùng trồng dƣợc liệu quý. 

- Nội dung số 03: Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu 

tƣ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 20.060,959 tỷ đồng, trong đó: 

Ngân sách trung ƣơng: 7.255,643 tỷ đồng; Ngân sách địa phƣơng: 403,768 tỷ 

đồng; Vốn vay tín dụng chính sách: 10.435,924 tỷ đồng; Vốn huy động khác: 

1.965,624 tỷ đồng. 

c) Tiểu dự án 3: Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 3: 1.140 tỷ đồng (vốn sự nghiệp 

từ ngân sách trung ƣơng). 

4. Dự án: Đầu tƣ cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp 

công lập của lĩnh vực dân tộc 

a) Tiểu dự án 1: Đầu tƣ cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

- Nội dung số 01: Đầu tƣ cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi; ƣu tiên đối với các xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó 

khăn. 

- Nội dung số 02: Đầu tƣ xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lƣới chợ vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

- Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: 27.792,442 tỷ đồng, trong 

đó: Ngân sách trung ƣơng: 27.461,302 tỷ đồng (vốn đầu tƣ: 25.239,702 tỷ đồng; 

vốn sự nghiệp: 2.221,6 tỷ đồng); Ngân sách địa phƣơng: 331,140 tỷ đồng. 

b) Tiểu dự án 2: Đầu tƣ cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt 

động trong lĩnh vực công tác dân tộc 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 2.800 tỷ đồng (vốn đầu tƣ từ 

ngân sách trung ƣơng). 

5. Dự án: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lƣợng nguồn nhân 

lực 

a) Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trƣờng phổ thông 

dân tộc nội trú, trƣờng phổ thông dân tộc bán trú, trƣờng phổ thông có học sinh ở 

bán trú và xóa mù chữ cho ngƣời dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: 8.480,006 tỷ đồng, bao 

gồm: Ngân sách trung ƣơng là 8.351,780 tỷ đồng (vốn đầu tƣ 6.372,233 tỷ đồng, 

vốn sự nghiệp 1.979,547 tỷ đồng). Ngân sách địa phƣơng: 128,226 tỷ đồng. 

b) Tiểu dự án 2: Bồi dƣỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học 

và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 1.974,405 tỷ đồng (Vốn sự 

nghiệp từ ngân sách trung ƣơng). 

c) Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi. 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 3: 12.620,703 tỷ đồng, trong đó: 

Ngân sách trung ƣơng: 7.614,241 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); Ngân sách địa phƣơng: 

5.006,462 tỷ đồng. 

d) Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển 

khai Chƣơng trình ở các cấp. 
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Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 4: 1.462,9 tỷ đồng (vốn sự 

nghiệp từ ngân sách trung ƣơng). 

6. Dự án: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 6: 5.984,059 tỷ đồng, trong đó: Ngân 

sách trung ƣơng: 3.233,528 tỷ đồng; Ngân sách địa phƣơng: 2.224,776 tỷ đồng; 

Vốn huy động hợp pháp khác: 525,755 tỷ đồng. 

7. Dự án: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc 

ngƣời dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dƣỡng trẻ em 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 7: 2.093,181 tỷ đồng, trong đó: Ngân 

sách trung ƣơng: 1.496,692 tỷ đồng, ngân sách địa phƣơng: 596,489 tỷ đồng. 

8. Dự án: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết 

đối với phụ nữ và trẻ em 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Dự án 8: 2.387,812 tỷ đồng, trong đó: Ngân 

sách trung ƣơng: 2.382,427 tỷ đồng (vốn sự nghiệp); Ngân sách địa phƣơng: 5,385 

tỷ đồng. 

9. Dự án: Đầu tƣ phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít ngƣời và nhóm 

dân tộc còn nhiều khó khăn 

a) Tiểu dự án 1: Đầu tƣ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều 

khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù 

- Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 1: 6.699,138 tỷ đồng, trong đó: 

Ngân sách trung ƣơng: 6.610,272 tỷ đồng; ngân sách địa phƣơng: 88,866 tỷ đồng. 

b) Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 

trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Nhu cầu vốn và dự kiến nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 727,714 tỷ 

đồng. Trong đó: Ngân sách trung ƣơng: 581,284 tỷ đồng (vốn sự nghiệp). Ngân 

sách địa phƣơng: 146,43 tỷ đồng. 

10. Dự án: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực 

hiện Chƣơng trình 

a) Tiểu dự án 1: Biểu dƣơng, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò 

của ngƣời có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, 

vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng 

thể và Chƣơng trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. 

Vốn và nguồn vốn: 3.066,441 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách trung ƣơng: 

2.799,878 tỷ đồng (vốn đầu tƣ: 200 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 2.599,878 tỷ đồng); 

Ngân sách địa phƣơng: 266,563 tỷ đồng. 
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b) Tiểu dự án 2: ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã 

hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 2: 1.549,342 tỷ đồng từ ngân 

sách trung ƣơng (vốn đầu tƣ: 993,621 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 555,721 tỷ đồng). 

c) Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực 

hiện Chƣơng trình. 

Dự kiến nhu cầu vốn và nguồn vốn để thực hiện Tiểu dự án 3: 593,197 tỷ 

đồng (không bao gồm nội dung kiểm tra, giám sát, đánh giá và xây dựng bộ chỉ số 

KPI của Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 5), trong đó: Ngân sách trung ƣơng: 589,912 tỷ 

đồng (vốn sự nghiệp). Ngân sách địa phƣơng: 3,285 tỷ đồng. 

Hỏi: Hãy cho biết tổng mức vốn để triển khai, thực hiện Chƣơng trình 

giai đọa 2021-2025? 

Trả lời: 

Dự kiến tổng mức vốn để thực hiện Chƣơng trình giai đoạn 2021 - 2025 là 

137.664,959 tỷ đồng, trong đó: 

1. Vốn ngân sách trung ƣơng: 104.954,011 tỷ đồng; bao gồm: 

- Vốn đầu tƣ: 50.000 tỷ đồng (đã đƣợc bố trí theo Nghị quyết số 

29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn giai đoạn 2021 - 2025); 

- Vốn sự nghiệp: 54.324,848 tỷ đồng; 

- Đối với số vốn còn lại (629,163 tỷ đồng): Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì, 

phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền cân đối, bố 

trí trong quá trình thực hiện Chƣơng trình. 

2. Vốn ngân sách địa phƣơng: 10.016,721 tỷ đồng. 

3. Vốn vay tín dụng chính sách: 19.727,020 tỷ đồng. 

4. Vốn huy động hợp pháp khác: 2.967,207 tỷ đồng. 

PHẦN III. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO, LAO ĐỘNG, Y TẾ VÀ VĂN HÓA, CHUẨN NGHÈO ĐA CHIỀU 

1. CHÍNH SÁCH VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

Hỏi: Theo quy định của pháp luật đối với học sinh tiểu học và trung học 

cơ sở, trung học phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn đƣợc hƣởng chính 

sách hỗ trợ nhƣ thế nào? 

Trả lời: Khoản1, 2 Điều 4 Nghị định số 116/2016/NĐ – CP ngày 18/7/2016 

của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trƣờng phổ thông ở xã , thôn 

đặc biệt khó khăn quy định điều kiện học sinh đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ nhƣ 

sau:  

Đối với học sinh tiểu học và trung học cơ sở phải bảo đảm một trong các 

điều kiện sau: 
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a) Là học sinh bán trú đang học tại trƣờng phổ thông dân tộc bán trú; 

b) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc ngƣời giám hộ có hộ khẩu 

thƣờng trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại các trƣờng tiểu học, 

trung học cơ sở thuộc xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền 

núi; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

Nhà ở xa trƣờng Khoảng cách từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 

7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở hoặc địa hình cách trở, giao thông đi 

lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở 

đất, đá; 

c) Là học sinh mà bản thân và bố, mẹ hoặc ngƣời giám hộ có hộ khẩu 

thƣờng trú tại xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi 

đang học tại các trƣờng tiểu học, trung học cơ sở thuộc xã khu vực II vùng dân tộc 

và miền núi. Nhà ở xa trƣờng hoặc địa hình cách trở giao thông đi lại khó khăn cụ 

thể nhƣ quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này. 

2. Đối với học sinh trung học phổ thông là ngƣời dân tộc thiểu số, phải bảo 

đảm các Điều kiện sau: 

a) Đang học tại trƣờng trung học phổ thông hoặc cấp trung học phổ thông tại 

trƣờng phổ thông có nhiều cấp học; 

b) Bản thân và bố, mẹ hoặc ngƣời giám hộ có hộ khẩu thƣờng trú tại xã khu 

vực III, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi; các xã đặc biệt khó khăn 

vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. 

Nhà ở xa trƣờng Khoảng cách từ 10 km trở lên hoặc địa hình cách trở, giao 

thông đi lại khó khăn: Phải qua sông, suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua 

vùng sạt lở đất, đá. 

Hỏi: Mức hỗ trợ cho học sinh bán trú theo chính sách hiện hành là bao 

nhiêu? Quy định tại văn bản nào? 

Trả lời:  

1. Học sinh thuộc đối tƣợng hƣởng chính sách theo quy định tại Nghị định 

số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 đƣợc hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở và gạo với 

mức hỗ trợ nhƣ sau: 

a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh đƣợc hỗ trợ mỗi tháng bằng 40% mức lƣơng 

cơ sở và đƣợc hƣởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; 

b) Hỗ trợ tiền nhà ở: Đối với học sinh phải tự túc chỗ ở do nhà trƣờng không 

thể bố trí ở bán trú trong trƣờng, mỗi tháng đƣợc hỗ trợ bằng 10% mức lƣơng cơ 

sở và đƣợc hƣởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh; 

c) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh đƣợc hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và đƣợc 

hƣởng không quá 9 tháng/năm học/học sinh. 

Hỏi: Cho biết đối tƣợng nào phải bồi hoàn, không phải bồi hoàn kinh 

phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt? 
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Trả lời: Theo điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định  bồi hoàn kinh phí hỗ trợ nhƣ sau:  

1. Đối tƣợng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh 

hoạt gồm: 

a) Sinh viên sƣ phạm đã hƣởng chính sách không công tác trong ngành giáo 

dục sau 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp; 

b) Sinh viên sƣ phạm đã hƣởng chính sách và công tác trong ngành giáo dục 

nhƣng không đủ thời gian công tác theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

c) Sinh viên sƣ phạm đƣợc hƣởng chính sách đang trong thời gian đào tạo 

nhƣng chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học, không hoàn thành chƣơng 

trình đào tạo hoặc bị kỷ luật buộc thôi học. 

2. Đối tƣợng không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi 

phí sinh hoạt gồm: 

a) Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp, 

sinh viên sƣ phạm công tác trong ngành giáo dục và có thời gian công tác tối thiểu 

gấp hai lần thời gian đào tạo tính từ ngày đƣợc tuyển dụng; 

b) Sinh viên sƣ phạm sau khi tốt nghiệp đang công tác trong ngành giáo dục, 

nhƣng chƣa đủ thời gian theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và đƣợc cơ 

quan nhà nƣớc có thẩm quyền điều động bố trí công tác ngoài ngành giáo dục; 

c) Sinh viên sƣ phạm sau khi tốt nghiệp tiếp tục đƣợc cơ quan đặt hàng, giao 

nhiệm vụ hoặc đấu thầu cử đi đào tạo giáo viên trình độ cao hơn và tiếp tục công 

tác trong ngành giáo dục đủ thời gian quy định tại điểm a khoản 2 Điều này. 

Hỏi: Thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đƣợc 

pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 7 Nghị định số 116/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định  thủ tục đăng ký hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt 

nhƣ sau:  

1. Hằng năm, căn cứ vào chỉ tiêu đƣợc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo, 

cơ sở đào tạo giáo viên thông báo cho các thí sinh trúng tuyển vào các ngành đào 

tạo giáo viên để đăng ký theo đối tƣợng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu 

hoặc đào tạo theo nhu cầu xã hội trong phạm vi chỉ tiêu đƣợc Bộ Giáo dục và Đào 

tạo thông báo. 

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đƣợc thông báo trúng tuyển, sinh 

viên sƣ phạm nộp Đơn đề nghị hƣởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh 

hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên (Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định này) theo hình thức nộp trực tiếp hoặc qua bƣu điện hoặc trực tuyến (nếu có). 

Sinh viên chỉ nộp 01 bộ hồ sơ cho 01 lần đầu đề nghị hỗ trợ trong cả thời 

gian học tại cơ sở đào tạo giáo viên. 
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3. Các cơ sở đào tạo giáo viên tổng hợp và thông báo cho các địa phƣơng đã 

giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thống nhất xét hỗ trợ cho sinh viên sƣ 

phạm thuộc đối tƣợng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. 

4. Cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu xây dựng tiêu chí tuyển 

chọn sinh viên sƣ phạm đã trúng tuyển, phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên xét 

chọn bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận đơn đăng ký, cơ sở đào 

tạo giáo viên thống nhất với cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để xác 

nhận và thông báo cho sinh viên sƣ phạm đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ thuộc đối 

tƣợng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và xét duyệt các đối tƣợng hƣởng 

chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sƣ phạm trong phạm vi chỉ tiêu Bộ Giáo dục và 

Đào tạo thông báo và không thuộc chỉ tiêu đặt hàng. 

6. Danh sách sinh viên sƣ phạm đƣợc hƣởng chính sách hỗ trợ học phí và 

chi phí sinh hoạt đƣợc công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo giáo 

viên đồng thời gửi cơ quan giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu để thực hiện. 

Hỏi: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực hiện 

chính sách đối với sinh viên sƣ phạm nhƣ thế nào ? 

Trả lời : Theo Điều 11 Nghị định số 116/2020/NĐ – CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định  trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc thực 

hiện chính sách đối với sinh viên sƣ phạm nhƣ sau :  

1. Hằng năm, căn cứ thực trạng thừa thiếu giáo viên để xác định nhu cầu đào 

tạo, bố trí ngân sách thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu với cơ sở 

đào tạo giáo viên, xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sƣ phạm phù hợp nhu 

cầu sử dụng. 

2. Thực hiện công khai nhu cầu đào tạo giáo viên, kết quả giao nhiệm vụ, 

đặt hàng hoặc đấu thầu với các cơ sở đào tạo giáo viên, kế hoạch tuyển dụng và bố 

trí vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục. 

3. Chi trả kinh phí thực hiện quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng đào tạo 

giáo viên với các cơ sở đào tạo giáo viên theo đúng định mức quy định tại Điều 4 

Nghị định này. 

4. Chỉ đạo, hƣớng dẫn tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ sinh viên sƣ 

phạm theo quy định của Nghị định này tại địa phƣơng; kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện và báo cáo tình hình thực hiện định kỳ hằng năm với Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Tài chính. 

5. Thực hiện hoặc phân cấp thực hiện việc tuyển dụng sinh viên sƣ phạm tốt 

nghiệp thuộc đối tƣợng giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu và bố trí vị trí việc 

làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong các cơ sở giáo dục theo quy định hiện 

hành về tuyển dụng, sử dụng viên chức. 

6. Hƣớng dẫn thủ tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ 

trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với các trƣờng hợp phải bồi hoàn theo 
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quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định này và xử lý các trƣờng hợp không thực 

hiện việc bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 

7. Hằng năm, báo cáo kết quả thực hiện quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng 

đào tạo giáo viên, kinh phí hỗ trợ, tình hình tuyển dụng giáo viên của địa phƣơng 

với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính. 

Hỏi: Theo quy định của pháp luật đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ cử 

tuyển nhƣ thế nào? 

Trả lời: Điều 2 Nghị định số 141/2020 /NĐ – CP ngày 08/12/2020 của 

Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số  

thì đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ cử tuyển nhƣ sau:  

1. Ngƣời học là ngƣời dân tộc thiểu số thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng chế độ 

cử tuyển gồm: 

a) Ngƣời dân tộc thiểu số rất ít ngƣời. 

b) Ngƣời dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn chƣa có hoặc có rất ít đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là ngƣời dân tộc 

thiểu số. 

2. Các cơ sở giáo dục phổ thông, thƣờng xuyên, trung cấp, cao đẳng, đại 

học; trƣờng phổ thông dân tộc nội trú; trƣờng dự bị đại học; Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

thực hiện chế độ cử tuyển. 

Hỏi: Pháp luật quy định nguyên tắc cử tuyển nhƣ thế nào?  

Trả lời: Theo Điều 4 Nghị định số 141/2020 /NĐ-CP ngày 08/12/2020 của 

Chính phủ quy định nguyên tắc cử tuyển nhƣ sau:  

1. Đúng đối tƣợng, tiêu chuẩn theo quy định. 

2. Khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. 

3. Bảo đảm ngƣời đi học theo chế độ cử tuyển đƣợc xét tuyển và bố trí việc 

làm sau khi tốt nghiệp. 

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của ngƣời học theo chế độ cử tuyển nhƣ thế 

nào?  

Trả lời: Theo Điều 5 Nghị định số 141/2020 /NĐ – CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ quy định quyền và nghĩa vụ của ngƣời học theo chế độ cử tuyển 

nhƣ sau:  

1. Ngƣời học theo chế độ cử tuyển có những quyền sau đây: 

a) Đƣợc thông tin đầy đủ về chế độ cử tuyển; 

b) Đƣợc cấp học bổng, miễn học phí và hƣờng các chế độ ƣu tiên khác theo 

quy định hiện hành của Nhà nƣớc trong thời gian đào tạo; 

c) Đƣợc tiếp nhận hồ sơ để xét tuyển và bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. 
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2. Ngƣời học theo chế độ cử tuyển có những nghĩa vụ sau đây: 

a) Cam kết trƣớc khi đƣợc cử tuyển và chấp hành sự cam kết với cơ quan cứ 

đi học trở về làm việc tại địa phƣơng sau khi tốt nghiệp; 

b) Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của các cơ sở 

giáo dục; hoàn thành chƣơng trình đào tạo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

c) Bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo nếu thuộc các trƣờng hợp quy định tại 

Điều 13 Nghị định số 141/2020 /NĐ – CP 

Hỏi: Tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển đƣợc pháp luật quy 

định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 6 Nghị định số 141/2020 /NĐ – CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ quy định tiêu chuẩn tuyển sinh theo chế độ cử tuyển nhƣ sau:  

1. Tiêu chuẩn chung 

a) Thƣờng trú từ 05 năm liên tục trở lên tính đến năm tuyển sinh tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; có cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi (hoặc 

có một trong hai bên là cha đẻ hoặc mẹ đẻ, cha nuôi hoặc mẹ nuôi), ngƣời trực tiếp 

nuôi dƣỡng sống tại vùng này; 

b) Đạt các tiêu chuẩn sơ tuyển đối với các ngành, nghề có yêu cầu sơ tuyển; 

c) Không quá 22 tuổi tính đến năm tuyển sinh, có đủ sức khỏe theo quy định 

hiện hành. 

2. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, ngƣời học. đƣợc 

cử tuyển vào đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông;  

b) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại 

tốt; 

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại khá trở lên; 

d) Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại 

trƣờng thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trƣờng phổ thông dân tộc 

nội trú. 

3. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản l Điều này, ngƣời học đƣợc cử 

tuyển vào cao đẳng phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

a) Tốt nghiệp trung học phổ thông; 

b) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học trung học phổ thông đạt loại 

tốt; 

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; 

d) Có thời gian học đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại 

trƣờng thuộc địa bàn tuyển sinh theo quy định hoặc tại trƣờng phổ thông dân tộc 

nội trú. 
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4. Ngoài tiêu chuẩn chung quy định tại khoản 1 Điều này, ngƣời học đƣợc 

cử tuyển vào trung cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể sau: 

a) Tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông; 

b) Xếp loại hạnh kiểm các năm học của cấp học cuối đạt loại khá trở lên; 

c) Xếp loại học lực năm cuối cấp đạt loại trung bình trở lên; 

d) Có thời gian học đủ 04 năm học và tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc học 

đủ 03 năm học và tốt nghiệp trung học phổ thông tại trƣờng thuộc địa bàn tuyển 

sinh theo quy định hoặc tại trƣờng phổ thông dân tộc nội trú. 

5. Ƣu tiên trong tuyển sinh cử tuyển 

Ngƣời học đạt đủ các tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển quy định tại các khoản 

1, 2, 3 và 4 Điều này nếu thuộc một trong các trƣờng hợp sau thì đƣợc ƣu tiên 

trong cử tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp theo thứ tự: 

a) Con liệt sỹ, thƣơng binh, bệnh binh, ngƣời có giấy chứng nhận ngƣời 

đƣợc hƣởng chính sách nhƣ thƣơng binh; 

b) Học tại trƣờng phổ thông dân tộc nội trú; 

c) Trúng tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp tại năm xét đi học cử tuyển; 

d) Đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên; 

đ) Trƣờng hợp ngƣời học thuộc đối tƣợng đƣợc hƣởng nhiều ƣu tiên đồng 

thời thì chỉ đƣợc hƣởng một ƣu tiên cao nhất trong tuyển sinh cử tuyển. 

Hỏi: Chỉ tiêu cử tuyển đƣợc quy định tại văn bản nào? Nguyên tắc và 

căn cứ để xây dựng chỉ tiêu cử tuyển? 

Trả lời: Theo Điều 76 Nghị định số 141/2020 /NĐ – CP ngày 08/12/2020 

của Chính phủ quy định chỉ tiêu cử tuyển. 

1. Nguyên tắc xác định chỉ tiêu cử tuyển 

a) Chỉ tiêu cử tuyển đƣợc xác định theo từng năm và đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền giao theo từng ngành nghề, trình độ đào tạo; 

b) Chỉ tiêu cử tuyển do Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phƣờng, thị trấn (sau 

đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) xây dựng và đề xuất. 

2. Căn cứ đề xuất chỉ tiêu cử tuyển 

a) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, số lƣợng ngƣời làm việc và 

số biên chế công chức đƣợc giao đối với vị trí việc làm là cán bộ, công chức; 

b) Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, số lƣợng ngƣời làm việc 

đƣợc giao, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, quỹ tiền lƣơng của đơn vị sự nghiệp 

công lập đối với vị trí việc làm là viên chức; 

c) Căn cứ vào kế hoạch, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng có đối tƣợng cử tuyển quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định này. 
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Hỏi: Chỉ tiêu cử tuyển đƣợc xây dựng theo quy trình nào?  

3. Quy trình xây dựng chỉ tiêu cử tuyển 

a) Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo đề xuất chỉ tiêu cử tuyển lên 

Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thị xã (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

huyện); 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp báo cáo đề xuất chỉ tiêu cử tuyển 

lên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng (sau đây gọi chung 

là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh); 

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào báo cáo đề xuất của các địa phƣơng 

và các quy định tại khoản 2 Điều này để xây dựng, đề xuất chỉ tiêu cử tuyển lên 

trung ƣơng. 

4. Đề xuất chỉ tiêu cử tuyển 

Hằng năm, trong thời hạn tháng 5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình 

đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào tạo trình độ đại học, cao 

đẳng sƣ phạm với Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp với Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội (Mẫu 

số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này). 

5. Phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển 

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, theo 

thẩm quyền, chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính, Ủy ban Dân tộc xét và giao chỉ tiêu cử tuyển cho Ủy ban nhân dân các tỉnh; 

b) Thời hạn phê duyệt và giao chỉ tiêu cử tuyển chậm nhất là 30 ngày kể từ 

ngày cơ quan chủ trì nhận đủ hồ sơ trình đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển. 

Hỏi: Nội dung và mức hỗ trợ đối với ngƣời lao động thuộc hộ nghèo, hộ 

đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời:Khoản  1 Điều 16 Thông tƣ số 15/2017/TT – BTC ngày 15/02/2017 

của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 thì 

nội dung và mức hỗ trợ đối với ngƣời lao động thuộc hộ nghèo, hộ đồng bào dân 

tộc thiểu số nhƣ sau:  

a) Đào tạo nghề, ngoại ngữ: hỗ trợ 100% chi phí khóa học theo giá dịch vụ 

vụ đào tạo nghề, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; 

b) Bồi dƣỡng kiến thức cần thiết: theo chi phí thực tế, tối đa 530.000 

đồng/ngƣời/khóa học; 

c) Tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo: mức 40.000 

đồng/ngƣời/ngày; 

d) Tiền ở: mức 300.000 đồng/ngƣời/tháng; 
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đ) Tiền trang cấp đồ dùng cá nhân (quần áo đồng phục, chăn, màn, giày 

dép...) mức 400.000 đồng/ngƣời; 

e) Chi phí đi lại (01 lƣợt đi và về) cho ngƣời lao động từ nơi cƣ trú hợp pháp 

đến địa điểm đào tạo: mức 200.000 đồng/ngƣời/khóa học đối với ngƣời lao động 

cƣ trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên; mức 300.000 đồng/ngƣời/khóa học 

đối với ngƣời lao động cƣ trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn cách địa điểm đào tạo từ 10 km trở lên; 

2. CHÍNH SÁCH,  PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG  

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của ngƣời lao động đƣợc pháp luật quy định 

nhƣ thế nào? 

Trả lời:  Theo Điều 5 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định  quyền và nghĩa 

vụ của ngƣời lao động nhƣ sau:  

1. Ngƣời lao động có các quyền sau đây: 

a) Làm việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề nghiệp, học nghề, 

nâng cao trình độ nghề nghiệp; không bị phân biệt đối xử, cƣỡng bức lao động, 

quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

b) Hƣởng lƣơng phù hợp với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận 

với ngƣời sử dụng lao động; đƣợc bảo hộ lao động, làm việc trong điều kiện bảo 

đảm về an toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ, nghỉ hằng năm có hƣởng 

lƣơng và đƣợc hƣởng phúc lợi tập thể; 

c) Thành lập, gia nhập, hoạt động trong tổ chức đại diện ngƣời lao động, tổ 

chức nghề nghiệp và tổ chức khác theo quy định của pháp luật; yêu cầu và tham 

gia đối thoại, thực hiện quy chế dân chủ, thƣơng lƣợng tập thể với ngƣời sử dụng 

lao động và đƣợc tham vấn tại nơi làm việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của mình; tham gia quản lý theo nội quy của ngƣời sử dụng lao động; 

d) Từ chối làm việc nếu có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, 

sức khỏe trong quá trình thực hiện công việc; 

đ) Đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động; 

e) Đình công; 

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ngƣời lao động có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ƣớc lao động tập thể và thỏa thuận 

hợp pháp khác; 

b) Chấp hành kỷ luật lao động, nội quy lao động; tuân theo sự quản lý, điều 

hành, giám sát của ngƣời sử dụng lao động; 

c) Thực hiện quy định của pháp luật về lao động, việc làm, giáo dục nghề 

nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn, vệ sinh 

lao động. 
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Hỏi: . Quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động của ngƣời lao 

động đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 35Bộ luật Lao động năm 2019 quy định  quyền đơn 

phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động của ngƣời lao động nhƣ sau:  

1. Ngƣời lao động có quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động 

nhƣng phải báo trƣớc cho ngƣời sử dụng lao động nhƣ sau: 

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn; 

b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có 

thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng; 

c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định 

thời hạn có thời hạn dƣới 12 tháng; 

d) Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trƣớc 

đƣợc thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

2. Ngƣời lao động có quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng lao động 

không cần báo trƣớc trong trƣờng hợp sau đây: 

a) Không đƣợc bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không 

đƣợc bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trƣờng hợp quy định tại Điều 

29 của Bộ luật này; 

b) Không đƣợc trả đủ lƣơng hoặc trả lƣơng không đúng thời hạn, trừ trƣờng 

hợp quy định tại khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này; 

c) Bị ngƣời sử dụng lao động ngƣợc đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi 

nhục mạ, hành vi làm ảnh hƣởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cƣỡng bức 

lao động; 

d) Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc; 

đ) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 

của Bộ luật này; 

e) Đủ tuổi nghỉ hƣu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trƣờng 

hợp các bên có thỏa thuận khác; 

g) Ngƣời sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy 

định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hƣởng đến việc thực hiện hợp 

đồng lao động. 

Hỏi: Hợp đồng đào tạo nghề giữa ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao 

động và chi phí đào tạo nghề đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 62 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định  hợp đồng đào tạo nghề 

giữa ngƣời sử dụng lao động, ngƣời lao động và chi phí đào tạo nghề nhƣ sau:  
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1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trƣờng hợp ngƣời lao 

động đƣợc đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nƣớc hoặc 

nƣớc ngoài từ kinh phí của ngƣời sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài 

trợ cho ngƣời sử dụng lao động. 

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản. 

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Nghề đào tạo; 

b) Địa điểm, thời gian và tiền lƣơng trong thời gian đào tạo; 

c) Thời hạn cam kết phải làm việc sau khi đƣợc đào tạo; 

d) Chi phí đào tạo và trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo; 

đ) Trách nhiệm của ngƣời sử dụng lao động; 

e) Trách nhiệm của ngƣời lao động. 

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả 

cho ngƣời dạy, tài liệu học tập, trƣờng, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các 

chi phí khác hỗ trợ cho ngƣời học và tiền lƣơng, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời học trong thời gian đi học. Trƣờng hợp 

ngƣời lao động đƣợc gửi đi đào tạo ở nƣớc ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm 

chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo. 

Hỏi: Pháp luật quy định nguyên tắc trả lƣơng nhƣ thế nào?  

Trả lời: Theo Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định nguyên tắc trả 

lƣơng nhƣ sau:  

1. Ngƣời sử dụng lao động phải trả lƣơng trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho 

ngƣời lao động. Trƣờng hợp ngƣời lao động không thể nhận lƣơng trực tiếp thì 

ngƣời sử dụng lao động có thể trả lƣơng cho ngƣời đƣợc ngƣời lao động ủy quyền 

hợp pháp. 

2. Ngƣời sử dụng lao động không đƣợc hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự 

quyết chi tiêu lƣơng của ngƣời lao động; không đƣợc ép buộc ngƣời lao động chi 

tiêu lƣơng vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của ngƣời sử dụng lao động 

hoặc của đơn vị khác mà ngƣời sử dụng lao động chỉ định. 

3. CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ Y TẾ  

Hỏi: Pháp luật quy định, ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng, địa 

phƣơng nhƣ thế nào thì đƣợc Nhà nƣớc cấp thẻ bảo hiểm y tế ? 

Trả lời: Theo điểm h khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 ( Sửa 

đổi, bổ sung năm 2014)  và khoản 9 Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ – CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn biện pháp thi hành một 

một số điều của luật Bảo hiểm y tế thì : “ Ngƣời thuộc hộ gia đình nghèo; ngƣời 

dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 

ngƣời đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 
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ngƣời đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo” và một số đối tƣợng khác thuộc nhóm 

đối tƣợng do ngân sách nhà nƣớc đóng bảo hiểm y tế cụ thể :  

- Ngƣời thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, ngƣời thuộc hộ 

nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định 

số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ ban 

hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các 

quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn 

nghèo áp dụng cho từng giai đoạn; 

-  Ngƣời dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ; 

- Ngƣời đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ; 

-  Ngƣời đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của Chính phủ, 

Thủ tƣớng Chính phủ. 

Hỏi: Anh A là ngƣời dân tộc thiểu số sinh sống tại một xã đăch biệt khó 

khăn. Anh A nghe nói từ năm 2020 không cấp thẻ bảo hiểm y tế bằng chất 

liệu giấy nữa.Đề nghị cho biết thẻ bảo hiểm y tế thay đổi nhƣ thế nào? 

Trả lời: 

Theo quy định tại điểm g khoản 5 Điều 42 Nghị định số 146/2018/NĐ – CP 

thì  chậm nhất đến ngày 01 tháng 01 năm 2020, cơ quan bảo hiểm xã hội phải thực 

hiện phát hành thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho ngƣời tham gia bảo hiểm y tế. 

Hỏi: Anh B là ngƣời dân tộc thiểu số và đƣợc Nhà nƣớc cấp thẻ bảo 

hiểm y tế miễn phí, vậy khi đi khám bệnh chữa bệ, anh A cần mang thêm giấy 

tờ gì cùng thẻ bảo hiểm y tế  

Trả lời:  

Khoản 1 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ – CP :  Ngƣời tham gia bảo hiểm 

y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trƣờng 

hợp thẻ bảo hiểm y tế chƣa có ảnh thì phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy 

thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công 

an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, 

sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. 

Kể từ ngày 01/1/2020 nếu ngƣời tham gia bảo hiểm y tế đƣợc cấp thẻ bảo 

hiểm y tế điện tử thì khi đi khám, chữa bệnh chỉ cần xuất trình thẻ bảo hiểm y tế 

điện tử mà không cần các giấy tờ tùy thân khác. 

Hỏi: Gia đình tôi là hộ cận nghèo. Vậy khi tham gia bảo hiểm y tế thì 

gia đình tôi đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ nhƣ thế nào? 

Trả lời:  

Theo điểm h khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 ( sửa đổi, bổ 

sung năm 2014) quy định đối tƣợng thuộc nhóm do ngân sách nhà nƣớc đóng bảo 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-59-2015-qd-ttg-chuan-ngheo-tiep-can-da-chieu-ap-dung-2016-2020-296044.aspx
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hiểm y tế : Ngƣời thuộc hộ gia đình nghèo; ngƣời dân tộc thiểu số đang sinh sống 

tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; ngƣời đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; ngƣời đang sinh sống tại xã đảo, 

huyện đảo 

Điểm a khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 ( sửa đổi, bổ sung 

năm 2014) quy định đối tƣợng thuộc nhóm do ngân sách nhà nƣớc hỗ trợ mức 

đóng : Ngƣời thuộc hộ gia đình cận nghèo  

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ – CP, mức kinh phí từ ngân 

sách nhà nƣớc hỗ trợ đngs bảo hiểm y tế đối với ngƣời thuộc hộ gia đình cận 

nghèo theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 

(sửa đổi, bổ sung năm 2014) nhƣ sau:  

 Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với ngƣời thuộc hộ gia đình cận 

nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP 

ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chƣơng trình hỗ trợ giảm nghèo 

nhanh và bền vững và các huyện đƣợc áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 

số 30a/2008/NQ-CP; 

 Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối với ngƣời thuộc 

hộ gia đình cận nghèo còn lại  

Nhƣ vậy: Trƣờng hợp gia đình anh Athuoocj hộ cận nghèo đồng thời là 

ngƣời dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; ngƣời đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; ngƣời đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo thì đƣợc Nhà nƣớc hỗ trợ 100% 

mức đóng bảo hiểm y tế.  

4. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ VĂN HÓA  

Hỏi: Di sản văn hóa phi vật thể là gì?  

Trả lời:  

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Di sản văn hóa năm 2001 ( Sửa đổi, bổ sung năm 

2009) quy định di sản văn hóa phi vật thể nhƣ sau:  

 Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá 

nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa 

học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng đƣợc tái tạo và đƣợc lƣu truyền 

từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các 

hình thức khác 

Hỏi: Hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể 

của các dân tộc thiểu số Việt Nam đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 3 Thông tƣ số 12/2014/TT – BVHTTDL ngày 10/10/2014 của 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch  quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 05/2011/NĐ – CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác 
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dân tộc thì hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các 

dân tộc thiểu số Việt Nam nhƣ sau:  

1. Ƣu tiên đầu tƣ kinh phí cho các dự án, đề tài nghiên cứu, sƣu tầm, bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số 

theo quy định của pháp luật. 

2. Nâng cao năng lực của chủ thể văn hóa; có hình thức khen thƣởng, động 

viên, hỗ trợ nghệ nhân, ngƣời tham gia hoạt động truyền dạy văn hóa nghệ thuật 

truyền thống; sƣu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, truyền dạy những làn điệu dân ca, 

dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số, sáng tạo các giá trị văn hóa nghệ thuật 

mới phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Sƣu tầm, xuất bản, giới thiệu văn học dân gian của các dân tộc thiểu số. 

4. Sản xuất các tác phẩm điện ảnh phản ánh cuộc sống xã hội miền núi vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Sƣu tầm, phục dựng và phát huy các nghề và làng nghề thủ công truyền 

thống của các dân tộc thiểu số; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, văn nghệ 

truyền thống đặc sắc các dân tộc thiểu số. 

6. Ƣu tiên nghiên cứu, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng hoặc công nhận các di sản 

văn hóa vật thể, phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định của pháp 

luật về di sản văn hóa. 

7. Xây dựng các đề án, chƣơng trình kiểm kê, nghiên cứu, sƣu tầm, bảo 

quản, trƣng bày, tuyên truyền các di sản văn hóa truyền thống điển hình của các 

dân tộc thiểu số. 

Hỏi: Tiêu chí, tiêu chuẩn của dịch vụ sự nghiệp công trong bảo tồn, 

phục dựng lƣu giữ các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân 

tộc thiểu số nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 6 Quyết định số 4036/QĐ – BVHTTDL ngày 15/11/2019 của 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về tiêu chí, tiêu chuẩn; nội dung, 

quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong bảo tồn, phục dựng, lƣu trữ 

các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số  nhƣ 

sau:  

1. Đảm bảo thực hiện chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà 

nƣớc. 

2. Chủ đề của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa đặc sắc dân ca, dân vũ, dân nhạc và bảo 

tồn, phục dựng Lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể: 

a) Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số 

phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt chú trọng đến dân tộc có nguy cơ mai một 
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biến dạng bản sắc văn hóa; phát huy vai trò chủ thể văn hóa, thiết chế văn hóa 

trong phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc; 

b) Tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; 

khích lệ, sáng tạo các giá trị văn hóa mới; góp phần giảm dần sự chênh lệch về 

mức sống và hƣởng thụ văn hóa giữa các vùng miền, dân tộc, gắn kết giữa phát 

triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc; 

c) Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, khai thác tiềm 

năng, đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi và vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số, gắn nhiệm vụ phát triển văn hoá dân tộc thiểu số với phát triển 

kinh tế, giữ vững an ninh, quốc phòng, giảm sự chênh lệch mức thụ hƣởng văn hoá 

giữa các vùng để phát triển bền vững, góp phần xây dựng nền văn hoá Việt Nam 

tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá và hội nhập quốc tế, cần phải tiếp tục hỗ trợ để các địa phƣơng bảo tồn làng, lễ 

hội truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số; 

d) Tiếp tục giữ gìn, lƣu truyền, phổ biến cho thế hệ mai sau những giá trị 

độc đáo mang tính xã hội, nhân văn, những phong tục, tập quán tốt đẹp; phát huy 

những giá trị văn hoá tiêu biểu các dân tộc trong đời sống hàng ngày để góp phần 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào thông qua các hoạt động sản 

xuất, sinh hoạt, du lịch, bảo vệ môi trƣờng, giao lƣu văn hoá; 

3. Quy mô tổ chức các dịch vụ sự nghiệp công đƣợc thống nhất thực hiện và 

đạt hiệu quả, phù hợp tiêu chí tiêu chuẩn quy định trên. 

4. Chất lƣợng của dịch vụ sự nghiệp công phải phù hợp với quy mô, yêu 

cầu, chủ đề nhằm: 

a) Đáp ứng nhu cầu hƣởng thụ dịch vụ văn hóa của nhân dân; 

b) Đúng chủ đề theo nội dung tuyên truyền; 

c) Đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật, chất lƣợng nội dung công việc; 

d) Đảm bảo tiết kiệm, an toàn, hiệu quả khi tổ chức. 

Hỏi: Tổ chức bảo tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân 

tộc thiểu số đƣợc quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Theo Điều 9 Quyết định 4036/QĐ – BVHTTDL thì Tổ chức bảo 

tồn, phục dựng lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc quy định 

nhƣ sau:  

1. Bƣớc 1: Lập báo cáo mô tả trình tự, nội dung nguyên gốc của lễ hội. 

2. Bƣớc 2: Thành lập Ban Tổ chức, tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cho 

các thành viên 

3. Bƣớc 3: Lập kịch bản diễn trình lễ hội (kịch bản phân cảnh). Việc xây 

dựng diễn trình lễ hội có sự tham gia ý kiến và đồng tình của ngƣời dân, đảm bảo 

kịch bản lễ hội vừa đảm bảo tính trung thực của lễ hội nguyên gốc, đồng thời loại 
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bỏ một số hủ tục lạc hậu (đánh bạc, ăn uống dài ngày, nghi thức cúng tế). Nội 

dung kịch bản đƣợc xác định rõ: 

+ Mục đích - yêu cầu của việc tổ chức lễ hội 

+ Thời gian tổ chức 

+ Không gian, địa điểm diễn ra lễ hội. 

+ Nội dung lễ hội: 

- Phần lễ: Các nghi thức (bài khấn), địa điểm, thời lƣợng, ngƣời chủ trì. 

- Phần hội: Nội dung các hoạt động (văn nghệ dân gian, ẩm thực truyền 

thống, trò chơi dân gian, trang phục truyền thống, giao lƣu văn nghệ với các vùng 

phụ cận). Địa điểm, thời lƣợng, ngƣời điều hành, lực lƣợng tham gia. 

4. Bƣớc 4: Tổ chức thực hiện lễ hội 

5. Bƣớc 5: Lập hồ sơ lễ hội: Kết thúc mỗi lễ hội đều lập thành hồ sơ (sản 

phẩm lễ hội), sản phẩm lƣu tại nơi diễn ra lễ hội. Sản phẩm bao gồm: 

+ Báo cáo mô tả; 

+ Bản diễn trình lễ hội; 

+ Tập an bum ảnh chụp lễ hội (có chú thích); 

+ Băng, đĩa hình quay toàn cảnh lễ hội; 

6. Bƣớc 6: Các công việc khác liên quan 

a) Điền dã, khảo sát sƣu tầm tƣ liệu về lễ nghi dân gian; 

b) Xây dựng báo cáo chuyên đề mô tả hiện trạng, giá trị, diễn biến lễ nghi; 

c) Xây dựng Kịch bản, thuyết minh phục dựng Lễ hội; 

d) Hỗ trợ cộng đồng thực hành nghi lễ, lễ vật; In ấn, phô tô tài liệu, văn 

phòng phẩm, cƣớc phí bƣu điện; Thù lao Ban Tổ chức, tổ giúp việc: theo thực tế, 

tùy thuộc quy mô, tính chất từng Lễ hội, đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, báo 

cáo và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

đ) Thực hành nghi lễ; 

e) Chụp ảnh toàn bộ nghi lễ, ghi hình tƣ liệu; 

g) Công việc phát sinh khác. 

7. Bƣớc 7: Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

Hỏi: Hỗ trợ việc giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số đƣợc 

pháp luật quy định nhƣ thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 4 Thông tƣ số 12/2014/TT – BVHTTDL thì hỗ trợ việc 

giữ gìn tiếng nói, chữ viết của các dân tộc thiểu số đƣợc quy định nhƣ sau: 

1. Hỗ trợ việc nghiên cứu, sƣu tầm, khôi phục tiếng nói và chữ viết của các 

dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 
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2. Tổ chức các hình thức giao lƣu văn hóa, văn nghệ các dân tộc; khuyến 

khích và tạo điều kiện cho nghệ nhân các dân tộc thể hiện những tiết mục bằng 

tiếng dân tộc mình; tổ chức thi hát dân ca, kể chuyện, đặt lời mới cho làn điệu dân 

ca, hát những bài hát mới có lời bằng tiếng dân tộc thiểu số. 

3. Ƣu tiên tổ chức xuất bản sách, báo của ngành bằng tiếng dân tộc thiểu số 

hoặc bằng tiếng Việt và tiếng dân tộc thiểu số; hỗ trợ cấp sách, báo, tạp chí cho thƣ 

viện công cộng vùng dân tộc thiểu số. 

4. Tổ chức sáng tác văn học nghệ thuật bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu 

số, dịch các tác phẩm có nội dung phù hợp từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc thiểu 

số; ƣu tiên đầu tƣ kinh phí cho các sáng tác mới và tổ chức phổ biến bằng tiếng 

dân tộc thiểu số; khuyến khích việc sáng tác các tác phẩm bằng tiếng mẹ đẻ trong 

giới văn nghệ sỹ ngƣời dân tộc thiểu số. 

5. Ƣu tiên sản xuất phim có thuyết minh hoặc lồng tiếng dân tộc thiểu số, 

băng hình có lời thuyết minh giới thiệu bằng tiếng dân tộc, băng, đĩa ca nhạc bằng 

tiếng dân tộc thiểu số. 

Hỏi: Hỗ trợ xây dựng, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ cho đồng 

bào dân tộc thiểu số nhƣ thế nào?  

Trả lời:  

Theo Điều 7 Thông tƣ số 12/2014/TT – BVHTTDL thìhỗ trợ xây dựng, tổ 

chức phong trào văn hóa, văn nghệcho đồng bào dân tộc thiểu số nhƣ sau:  

1. Định kỳ tổ chức các liên hoan, ngày hội, hội thi, hội diễn, giao lƣu văn 

hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số theo từng khu vực hoặc từng dân tộc. 

2. Ƣu tiên hỗ trợ xây dựng các đội nghệ thuật quần chúng, các câu lạc bộ 

văn hóa, văn nghệ dân gian và hoạt động văn hóa tại các thiết chế văn hóa ở địa 

phƣơng. 

3. Nâng cao chất lƣợng hoạt động của đội tuyên truyền văn hóa, có chế độ 

đãi ngộ thỏa đáng đối với đội viên tham gia; luân phiên tổ chức liên hoan đội tuyên 

truyền văn hóa theo khu vực; tăng cƣờng hoạt động, nhân rộng mô hình “Điểm 

sáng văn hóa biên giới”. 

Hỏi: Tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân 

gian cho đồng bào dân tộc thiểu số đƣợc pháp luật quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Điều 8 Quyết định số 4036/QĐ – BVHTTDL ngày 15/11/2019 thì 

tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa, nghệ thuật dân gian cho đồng 

bào dân tộc thiểu số nhƣ sau:  

1. Bƣớc 1: Khảo sát địa điểm tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo tồn văn 

hóa, nghệ thuật dân gian cho đồng bào dân tộc thiểu số; 

2. Bƣớc 2: Trao đổi với địa phƣơng lựa chọn mô hình mẫu Câu lạc bộ Bảo 

tồn văn hóa, nghệ thuật dân gian cho đồng bào dân tộc thiểu số; 
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3. Bƣớc 3: Dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch tổ chức mô hình mẫu Câu 

lạc bộ; thành lập Ban tổ chức, tổ giúp việc; 

4. Bƣớc 4: Lựa chọn nghệ nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn 

dân gian để truyền dạy. Xác định đối tƣợng học viên là cán bộ văn hóa xã, nghệ 

nhân, già làng, trƣởng thôn bản, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các lứa tuổi, 

ngành nghề khác nhau tại địa bàn tổ chức; 

5. Bƣớc 5: Xây dựng kế hoạch truyền dạy, nội dung truyền dạy về các loại 

hình văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống; lựa chọn các loại hình 

văn hóa, nghệ thuật trình diễn dân gian truyền thống có nguy cơ mai một cao để 

tiến hành bảo tồn và phát huy trong cộng đồng; 

6. Bƣớc 6: Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình mẫu Câu lạc bộ bảo tồn 

và phát huy văn hóa, nghệ thuật tại địa phƣơng; trao đổi chuyên gia, hoàn thiện nội 

dung truyền dạy; phối hợp, lựa chọn và tập huấn cho cán bộ địa phƣơng tham gia 

vào quá trình triển khai kế hoạch; 

7. Bƣớc 7: Thực hiện truyền dạy nghệ thuật trình diễn dân gian cho các 

thành viên trong Câu lạc bộ; cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị, đạo cụ, dụng cụ cần 

thiết trong việc tập luyện và biểu diễn. Thƣờng xuyên tổ chức sinh hoạt, giao lƣu 

văn hóa (dân ca, dân vũ, âm nhạc) với cộng đồng các địa phƣơng, dân tộc khác 

nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; 

8. Bƣớc 8: Triển khai thực hiện các nội dung của kế hoạch, tập luyện và báo 

cáo kết quả. Thành lập Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

9. Bƣớc 9: Các công việc khác liên quan: 

a) Thuê phƣơng tiện đi khảo sát, vận chuyển âm thanh loa đài, đƣa đón 

giảng viên trong thời gian tổ chức mô hình mẫu Câu lạc bộ bảo tồn và phát huy 

văn hóa, nghệ thuật; 

b) Thuê âm thanh ánh sáng, nhạc cụ, đạo cụ và các dụng cụ cần thiết trong 

việc tập luyện và biểu diễn và ra mắt Câu lạc bộ; 

c) Thuê địa điểm tổ chức ra mắt Câu lạc bộ; 

d) Xây dựng Kịch bản chƣơng trình Lễ ra mắt Câu lạc bộ; 

đ) Đạo cụ biểu diễn, vật dụng, nguyên liệu liên quan đến xây dựng mô hình 

mẫu (theo thực tế, tùy thuộc quy mô, tính chất từng mô hình). 

e) Luyện tập và biểu diễn ra mắt Câu lạc bộ; Công tác phí, lƣu trú, chi phí đi 

lại cho các học viên là đối tƣợng không hƣởng lƣơng từ ngân sách nhà nƣớc, nghệ 

nhân, nhà chuyên môn về nghệ thuật trình diễn dân gian để truyền dạy và Ban tổ 

chức lớp Tập huấn; Nhân sự làm thêm ngoài giờ phục vụ trong những ngày diễn ra 

lớp Tập huấn: thực hiện theo quy định hiện hành. 

i) In ấn, phô tô tài liệu; văn phòng phẩm, hoa tƣơi, cƣớc phí bƣu điện, xăng 

xe; 

k) Chụp ảnh, quay phim, làm tƣ liệu; 
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l) Công việc phát sinh khác; 

m) Thù lao Ban tổ chức, tổ giúp việc. 

10. Bƣớc 10: Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. 

5. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ CHUẨN NGHÈO ĐA 

CHIỀU  

Hỏi: Nghèo đa chiều là gì?  

Trả lời: Theo Tổ chức Liên hợp quốc (UN): “Nghèo là thiếu năng lựctối 

thiểu để tham gia hiệu quả vào các hoạt động xã hội. Nghèo có nghĩa làkhông có 

đủ ăn, đủ mặc, không đƣợc đi học, không đƣợc khám chữa bệnh, không cóđất đai 

để trồng trọt hoặc không có nghề nghiệp để nuôi sống bản thân, khôngđƣợc tiếp 

cận tín dụng. Nghèo cũng có nghĩa là không an toàn, không có quyền,và bị loại 

trừ, dễ bị bạo hành, phải sống trong các điều kiện rủi ro, khôngtiếp cận đƣợc nƣớc 

sạch và công trình vệ sinh. Nghèo đa chiều là tình trạng con ngƣời không đƣợc đáp 

ứng ở mức tối thiểu các nhu cầu cơ bản của cuộc sống.  

Hỏi: Nghèo đa chiều đƣợc quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: Theo Nghị định số 07/2021/NĐ – CP ngày 27/01/2021 của Chính 

phủ về Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2012-2025 nhƣ sau:  

1. Nghị định này quy định về các tiêu chí đo lƣờng đa chiều, chuẩn hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình và trách nhiệm tổ chức thực hiện 

công tác giảm nghèo giai đoạn 2012-2025. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

a) Các hộ gia đình. 

b) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia công tác giảm nghèo và 

an sinh xã hội. 

3. Từ 01 tháng 01 năm 2021 tiếp tục thực hiện chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016-20 theo Quyết định số 59/2015QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 

năm 2015 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

4. Chuẩn nghèo quy định tại khoản 1 Điều này là căn cứ đo lƣờng và giám 

sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của ngƣời 

dân; là cơ sở xác định đối tƣợng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh 

xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2021. 

Hỏi: Chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 đƣợc quy định nhƣ thế nào?  

Trả lời: 

1. Các tiêu chí đo lƣờng nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 

a) Tiêu chí thu nhập 

- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/ngƣời/tháng. 

- Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/ngƣời/tháng. 
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b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản 

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ) gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà 

ở; nƣớc sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. 

- Các chỉ số đo lƣờng mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số) 

gồm: việc làm; ngƣời phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dƣỡng; bảo hiểm y tế; 

trình độ giáo dục của ngƣời lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lƣợng nhà ở; 

diện tích nhà ở bình quân đầu ngƣời; nguồn nƣớc sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; 

sử dụng dịch vụ viễn thông; phƣơng tiện phụ vụ tiếp cận thông tin. 

c) Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lƣờng mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội 

cơ bản và ngƣỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2) Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 

2022-2025 

a) Chuẩn hộ nghèo 

- Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng từ 

1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lƣờng thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên. 

- Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng từ 

2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lƣờng thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên. 

 

b) Chuẩn hộ cận nghèo  

- Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng từ 

1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dƣới 03 chỉ số đo lƣờng thiếu hụt dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên. 

- Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng từ 

2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dƣới  03 chỉ số đo lƣờng thiếu hụt dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên. 

c) Chuẩn hộ có mức sống trung bình  

- Khu vực nông thôn: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng trên 

1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng. 

- Khu vực thành thị: là hộ gia đình có thu nhập đầu ngƣời/tháng trên 

2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

d) Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy 

định tại Khoản 2 Điều này là căn cứ đo lƣờng và giám sát mức độ thiếu hụt về thu 

nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của ngƣời dân; là cơ sở xác định đối 

tƣợng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các 

chính sách kinh tế - xã hội khác năm 2022-2025. 
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ĐOẠN 2021 - 2030 
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TẠO, LAO ĐỘNG, Y TẾ VÀ VĂN HÓA  

1. Chính sách về giáo dục, đào tạo  

2. Chính sách pháp luật về lao động  
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